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THU TI/ONG CNfNH PHU

79lQE-TTg

Noi nltQn
- BQ Gi6o duc vd Edo tpo;
- Ban Thi dua - Khen thuong TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy6n S! HiQp;
- Luu: VT, TCCV (2b), rn

!

vA viQc tlng *t'*LY#$lffitu6ng chfnh phn

cQNc HoA XA Hgr cHU NGHIA VrEr NAM
DQc l{p - Tg do - H4nh phric

Hd N|| ngdy I4 thdng I0 ndm 20Ig

KT. TIIO TTIdNG
PH6 THU rtldNc

THO TTIONG CHfNH PHU

-" 'Can cftLupt TO chirc Chinh phri ngdy 19 tharrg6 ndm 2015;
Cdn cir Lu0t Thi dya, .Khen thucrng ngiy 26 th6ng 11 ndm 2003 vd Lupt

Sria ddi, b6 sung mSt s"6 diAu cria l-uat ini Oua, Khen thucrng ngey 14 th6ng 6
nlm2005,Luflt Sua d6i, bO sung m6t s6 didu cua LuAt Thi Euu, i<tt.n thu&rg
ngdy 16 thfung 11 ndm 2013;

Cdn cfr Nehi d-inh sO 91120174IE-CP ngdy 31 thdngT ndmz}l:. cua Chinh
phri quy dinh chi ti6t thi henh m6t s6 diAu cua Lupt thi drla, khen thuong; ' 

-

x6t dc nghi cua B0 truong BO Gi6o dqc vd Ddo r4o tqi c6.c ij t irrt, ,o
2 8 0/TTr-B GDDT ngey 02 thdng thang 4 ndm 20 19, 461 lTTr-B GDDT vd 2 8 8/TTr-

PSPDT q.y31 thans s nll z0r9 vd472trTr-BGDDT nsay 04 th6ng 6 npm
20L9; cua Truo:rg ban Ban Thi dua - Khen thucrng Trung ucmg tai cdc fO ttiott
1928TTr-BTEKT, 1930iTTr-BTDKT vi 1931/TTr-BTEKT ngdy 27 th6ng 9
ndm2019,

aurET D[NH:

Didu 1r T{ng Bing khen ciia Thri tuong Chinh phri cho 03 tap thC vd 08 c6
nhdn thuQc B0 Ciao duc vd Edo t4o ({antr s6ch kdm iheo), dd c6 tfranl tich trong
c6ng tdc giSo dpc vi ddo tpo, g6p phAn vdo sp nghiqp xay dpg chu nghia xe hOir t r ^ -i. A
va Dao !g ro quoc;

?ier 2. Quy0t diph ney c6 hiQu lyc k0 fu ngiy ky ban hanh.
Di6u 3. B0 trudng BQ Gi6o dgc vp Edo rpo, Truong ban Ban Thi dua -

Khen thucrng Trung- ucrng vit c6c tpp th6, cd rhdn c6 t6n iai'Di€u 1 chiu tr6ch
nhiQm thi henh Quy6t dinh ndy./

Hda Binh



cAc rAp rnn va cA nnAN DUoc rANc
nANc xuBN c0a rnu rUdNc cirtr,vn pnu

(Kd* theo Quv* u*',;2'rlf,H;W;f;I;4 thdng I0 ndm 20Is

r. rdr rnn
1. Khoa K6 to6n, Trucmg Dpi hgc Kinh tr5, Dpi hoc Dd NEng, B0 Gi6o duc

vd Ddo tpo;

2. Phdng C6ng t6c sinh vi6n, Trucrng Dai hqc Suphpm; E4i hgdEe NEng,
BQ Gi6o duc vd Edo tpo;

3. Khoa Sinh - MOi trulng, Trulng Dai hgc Su phpm, EAi hqc Dd NEng,
BQ Gi6o dpc vd Ddo tpo;

Ir. CA NHAN
1. Ong NguySn Ddng Qudc Chdn, PGS.TS, Trucrng khoa Khoa Y Duoc,

Epi hoc Dd NEng, BQ Gi6o duc vi Ddo tpo;

2.6ng Luu Trang, PGS.TS, HiQu trucmg Trulng Dpi hgc Su phpm, Dpi
hoc Ed Ning, BQ Gi6o dgc vd Ddo t4o;

^A-lnrr3. Ong Trdn Hiru Phfc, PGS.TS, HiQu trucrng Trudng Epi hgc Ngo4i ngfr,
Eai hoc Dd NEng, B0 Gi6o dpc vd Edo tpo;

a.9"gTri€u Hung Trudrng, PGS.TS, Ph6 Hi0u tru6rng Trulng Dai hqc M6
- Dia chdt, Bd Gi6o dpc vd Ddo tpo;

5. Ong phAT Vdn Lufln, PGS.TS, Ph6 Truong khoa Khoa M6, Trulng Dai
hgc M6 - Dia chfit, B0 Gi6o dpc vd Edo t4o;

6.6ng frAn Thr)y Ducrng, TS, Tru6rng.khoa Khoa Trdc dfa - BAn dd vd
Quin Iy det dai, Trudrng Dai hgc M6 - Dia ch6t, BQ Gi6o duc vd Ddo t4o;

7. 6ng Nguy6n Dirc Khodt, PGS.TS, Tru&ng phdng Phdng Ddo tao dpi
hoc, Trudmg Dai hoc M6 - Dia ch6t, 89 Gi6o dpc vd Ddo tao;

8. Be ft Thi Thfy, Ph6 Tru0ng phdng Phdng Ph6t tritin d6i ngfi nhd gi6o
vd c5n bQ gi6o dpc, Cpc Nhi gi6o vd c6n bQ qu6n ly giSo dpc, BQ GiSo dpc vd
Ddo t4o, dd c5 thenh tich trong c6ng tdc, g5p phen vdo su nghiQp xdy dpg chu
nghia xA hQi vd b6o v0 T6 qut5c./.

B9 GIA!_DVC VA DAO T4.O

st5: fl tsv- BGDET

SAO Y NAIq CHINII
Hd NOi, ngdy 0,{ thdng M ndm 2019

ti. ';'

a:

Nainhfin:
- Nhu tli6u 1;

- Luu: VT, TDKT.

TL. BQ TRT'ONG
ANn vAN PHoNG

VAN PHoNG

F"y5" Dinh M4nh



Bacl4oDuc}\D,!orao

so: 4J59 /eD-BGDDT

cONG noA >cr ner cHU Ncnia. vrEr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phrlc

Hd N1ii, ngdy/6 thdngS ndm 2019

t

QUYET DINH
Vd viQc t4ng Bnng khen

BQ TRTIC'NG BQ GIAO DUC VA DAO T4O

Cdn crl Nghi dinh sO 6gl20I7lND.-CP ngiry 25 t\6nq5 nim 2017 cria Chinh
phri quy dinh chilc ndng, nhiQm vp, quy€n han vd co cAu td chrlc cta BQ Gi6o duc
vi Ddo t?o;

Cdn cf Nehi ttinh s6 gIlz\L7lllE-CP ngdy 31 thang 7 ndm2017 cria Chinh
phri quy dinh chiti& tfti hdnh mQt s5 ei€u cria Lirflt Thi dua, ktren thucrng;

Cdn cri Th6ng w sO ZZ|Z018ITT-BGDDT ngdy 28 thang 8 ndm 2018 cria B0
truclng B0 Gi6o duc vd Ddo tpo hucrng ddn cOng t6c thi du4 khen thuong nganh
Gi6o duc;

Xdt dC nghi cria HiQu trucrng Trudrng Dai hgc M6 - Eia ch6t, Vp truong Vp
Thi dua - Khen thunng,

QTIYET D!NH:

Eiiiu.l. Ting Bgng khen cria BQ trudng B0 Gi6o duc vd DAo t4o cho B0
m6n BAn dd, Khoa Trdc tlia; B?n d6 vd Quin ly ddt dai, Trudng Dai hqc M6 -
Dia ch6t dE c6 thdnh tich xu6t sic trong phong trdo thi dua "DOi mdi, s6ng tpo
trong dpy vd hgc" giai doqn20l6 - 2020.

Didu 2. Kdm theo BSng kfren, tAp th6 du-ry. c thuong theo mric thudrng quy dlnh tai
Nghi dinh sO gtZZOtZnrtO-CP ngdy 31 thring 7 ndm2017 cinchfnh phu, tich tu QuI
thi du4 khenthuong criadonvitinh.

Di6u 3. Quytit dinh c6 hiQu lsc thi henh tC tu ngdy ky.

Ch6nh Vdn ph .ng Vp fuorng VU Thi dua - Khen thuong, HiQu trucrng Trucrng
D4i hgc M6 - Dia ch6t, Thri tryong dcn vi c6 1i6n QUffi, t$p th€ c6 t€n ghi tAi Di0u I
chi.u tr6ch nhiem thi hanh Quy€t clinh niy.i.

Noi nhQnz
- Nhu Eidu 3;
- 86 truOng 146 Vc;;
- Luu: VT, VU TDKT (05).

Q TRttor,{c

Thi Nghia



KT. BQ TRUNG 
hONG 

BQ GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DEc Ip - Ty' do - Hnh phüc 

H& Nôi, ngày ' tháng 11 nàin 2019 

QUVETBINH 
V vic tng Bang khen 

BQTRIXONGBOGIAODUCVADAOTAO 

Can cur Nghi djnh s 69/2017/ND-CP ngày 25 tháng5 nàrn 2017 cüa 
Chmnh phü quy djnh ch'c nàng, nhiêrn vu, quyn han Va Ca câutô chc cuta B 
Giáo duc và Dào tao; 

Can ci Nghi djnh s 91/2017,D-Cp ngày 31 tháng 7 nam 2017 cüa ChInh 
phü quy dn1i chi tiêt thi hành nit so diêu cüa Lut Thi dua, khen thu&ng; 

Can cur Thông tu s 22/20 1 8/YI'-BGDDT ngày 28 tháng 8 nàm 2018 cuia B 
tnr&ng Bô Giáo duc và Dâo tao hLró'ng dn cong tác thi dua, khen thiiO'ng ngânh 
Giáo duc; 

Xét d ngh•cia Hi dng Thi dua - Khen thrôig B Giáo dic và Dào'tao, 
Vui tnrOng Vii Thi dua - Khen thu&ng, 

QUYETBJN}I: 

Diu 1. Tng Bang khen cia B tru&ng B Giáo• duc và Dào tao cho 18 
tâpthê (co danh sách kern theo) dã có thnh tich xuât sac trong phong trào thi dua 
"DOi mó'i, sang tao trong day va h9c" nrn hpc 2018 - 2019. 

Diu 2. Kern theo Bng khen, mi tp th dLrçc thLrâng theo rnic thLr&ng quy 
djnh tai Nghi djnh sO 91/2017/ND-.CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cuia Chmnh phü, trIch 
tr Qu thi dua, khen thirng cüa B Giáo dye vâ Dào tao. 

Biu 3. Quyt djnh có hiêu 1rc thi hành k tü ngày k. 

Chnh Vn phông, Vçi tnrrng Vi Thi dna - Khen thithng, Thu tmng dan vj 
có lien quan, cac tp the có ten trong Danh sách ghi tai  Diêu 1 ch4u trách nhim thi 
hành Quyêt djnh này./. fr 

S: f'2 /QD-BGDDT 

No'i n/ian: 
- Nhu Diêu 3; 
- B tru'óng (dé b/c); 
- Luu: VT, Vu TDKT (OS). 



BQGIAODVCVAIJAOTAO 

DANH SACH 

Các tp the thrçrc tng BAng khen B tru'ö'ng nàm lice 2018 - 2019 
(Kern theo Quyêt d/nh so 'j2f  /QD-BGDDT ngày - /11/2019 

cza Bç3 tnc&ng B5 Giáo dzic và Dào tqo) 

1.  Trtrng Di hpc Str phrn Ha Ni 2 

2.  Trisà'ng Di h9c Su phrn Thành phô Ho ChI Minh 

3.  Trithng Di h9c Su phrn The diic The thao Ha Ni 

4.  Trung Di h9c Ha Ni 

5.  Tri.thng Di h9c Mo - Dja chat 

6.  Tririhg Di h9c Giao thông 4n tâi 

7.  Trung Di h9c Quy Nhon 

8.  Trumg Di h9c MO Thành.ph Ho ChI Mirth 

9.  TruOiig Di hpc Dông Tháp 

10.  Trumg Di h9c Tây B.c 

11.  Trurng Phô thông Vng cao Vit B.c 

12.  Trràng D' bj Di h9c dan tc Frung rang 

13.  Trng Di h9c Cong ngh Thông tin và Truyên thông, Di h9c Thai 
Nguyen 

14.  Truèng Cao dãng Kinh t K9 thut, Dai  h9c Thai Nguyen 

15.  Trithng Di hçc Y Dtrcic, Di h9c Hu 

16.  Trithng Di hc Kinh tê, Di h9c Hu 

17.  Trtthng Di h9c Bach khoa, Di hc Dà NAng 

18.  TriRing Di h9c Kinh t, Di h9c Dá Nng 

Danh sách trên có 18 tp thê.'ei 



o TRUNG 
RIIONG 

Ngijn Vn Phüc 

BQ GIAO DJJC VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p - Tçi' do - Hinh phüc 

S: i/QD-BGDDT
Ha NL, ngày tháng 11 nm 2019 

QUYET D!NH 
V vic cong nhn danh hiu thi dua 

BQ TRIXONG BO GIAO D1JC VA nAo TAO 

Can ci Ngh djnh so 69/201 7/t'TD-CP ngày 25 tháng 5 nãm 2017 cüa 
ChInh phü quy dnh chirc nàng, nhim vi, quyên han và co câu to chrc cüa B 
Giáo duc và Dào tao; 

Can ci Nghi djnh s 91/201 7tND-CP ngây 31 tháng 7 nãm 2017 cüa ChInE 
phü Quy djnh chi tiêt thi hanh môt so diêu cüa Lut Thi dua, khen thr&ng; 

Can c Thông tu' s 22/2018/-BGDDT ngày 28 tháng 8 nãm 2018 ca 
Bô tru&ng Bô Giáo dic và Dâo tao huó'ng dan cong tác thi dna, khen thr&ng 
ngânh Giáo diic; 

Xét d nghj cüa Hi dng Thi dna - Khen thng B Giáo dic vâ Dâo tao, 
V tnrmg Vu Thi dua - Khen thu'&ng, 

QUYET fflNH:. 

Diu 1. Cong nhn danh hiu "Tip th lao dng xut ic" cho 34 tp th 
(co danh sách kern theo) dã hoàn thãnh xut sc nhiêm vu nàm hoc 2018 - 2019. 

Diu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi tp th duc thrng theo mc 

thu'áng quy djnh tai Nghi djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa 
ChInh phü, trIch t1r Qu' thi dua, khen thii&ng cüa B Giáo diic vâ Dâo tao. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hânh k tr ngày k. 

Chánh Van phông, Vi tnrOng Vçi Thi dna - Khen thtrO'ng, Thu tnr&ng don vi 
có lien quan, các tp th có ten trong Danh sách ghi tai  Diu I chu trách nhiêrn thi 
hânh Quy& djnE nay. 

No'i nhân: 
-Nhu'Diêu3; 
- B triió'ng (dê b/c); 
- Luu: VT, TDKT (05). 



BO GjAJc  

Các 

( 

DAO TAO 

DANH SACH 
1Ji h9c,cao dng sir phm triyc thuôc B du'çrc cong nhn 

"Tp the Lao dng xut sc" nàm hc 2018 - 2019 
uyêtdinh /QD-BGDDTngay '/11/2O19 
cilia B5 tru6i'ig Bç5 Giáo cic và Dào tqo) 

1. Tru'ng Dai hpc Su'pharn Ha Nôi 

2. Trung Di h9c S phrn Ha Ni 2 

3. Trung Di h9c Su phm Thành ph H ChI Minh 
4. Trueing Dai hpc Su pham Th dic Th thao Ha Nôi 
5. Tnthng Di h9c. SLI pharn K thut Hung Yen 
6. Truông Di hpc Su pharn Nghê thuât Trung uang 
7. Trung Cao ding Su phrn Trung ung Nha Tang 
8. Tnthng Cao ding Su phm Trung uoig TP H ChI Mhih 
9. Trung Di hpc Su phm Th dc Th thao Thành ph H ChI Minh 
10. Trung Di h9c Thtang rnai 

11.  

12.  Trtxô'ng Dai h9c Giao thông vn tãi 

13.  Truô'ngDaihocHj 

14.  Truà'ng Dai hpc Xây drng 

15.  Truông Di h9c Ngoai thuo'ng 

16.  Trung Di hpc Bach Khoa Ha Nii 

17.  Truô'ng Di h9c Mo' Ha Ni 

18.  Truo'ngDai hpcNhaTrang 

19.  TrLro'ngDaihocQuyNfl 
20.  Truo'ng Di h9c Mo' Thành ph H ChI Mirth 
21.  Truo'ng Di hpc Kinh t Thành ph H ChI Minh 
22.  Truo'ng Di hpc Nông Lam Thành ph H ChI Minh 
23.  Tnro'ng Di h9c Cn Tho 

24.  Truo'ng Di hpc Dng Tháp 

tham
Highlight



25.  Tri.rông Di h9c Tây Bc 

26.  Trueing Di hpc Tây Nguyen 

27.  Tru'ông Di h90 Kiên Giang 

28.  Trung Hfu nghj 80 

29.  Truàng Phô thông Viing cao Vit Bàc 

30.  Trthng Dr bj Di hpc dan tc Trung uang 

31.  Truà'ng Hü'u nghj T78 

32.  Trung Di.r bj Dai h9c Thành ph H ChI Minh 

33.  Tru?mg Dir bj Di h9c dan tc Trung uang Nha Trang 

34.  Trung Dr bj Di h9c dan tc Sam San 

Danh sách trên có 34 tp thê.ç# 



rlQ GrAo Dvc vA DAoTAo

' so: ,"!il "/ teD-RCDDT

cgNG HoA xa HQI cHU mcHi.q, vIET NAM
DQc lfip -'Iqr do - Hqnh phfc

Hit Nr.ti, ngdy 'lj, thdngt'f ndm 201g

QUYET DINII
VO vi$c c6ng nh$n danh hiOu:thi clua

Bg rRuoT{G BQ crAo Dvc vA EAo TAo

Cdn cu Nghi diqh sO 6V12017/NE-CP ngly 25 th6ng 5 ndrn 2017 cua Chinh

ill::il,Utnh 
chric n[n!, nhiOm up, quyen hpn vir co cAu to chuc cua BQ Gi6o cir;c vd

Cdn cri Ngh! dlnh sd glI2017ND-CP ngdy 3t thang 7 ndm2017 ci:aChinh phu

Qu'r dinh chi tiOt thi hdnh mdt so cli0u cira Luat Thi dua, l<hen thucrng;

CEn cu fh6ng tu-s(iZ2lZAl8/'l-f-tlCDDT ngdy 28 thang B ndrn 2018 cua B0 Giacr
duc vdr Eao tgo hutrng d6n cong tdc thi du4 khen thucrng rlong ngd,nh Ciiao dr;c;

Xdt d0 nghj,cua Vr-i trucrng Vr,r Thi dua - Khen thuong,-'
QUYET DINH:

Didu 1. COng nhdn danh hi$u "Chi6n si'thi dua c6p 86l' cho 177 canliin (co
Danh sdrch kem theo) di hodn thanh xuAt sic nhiQrn vg ba nam ii6n tpc tir ndrl hoc

2016-2017 d6n ndm hoc 2018 - 2019

Didu2. Kem theo danh hiOu thi ciua, rn6i cA nhAn dugc thuong theo muc thuo'ng
quy dinh tai Nghi dinh sO gInAl7lND-aP ngAy 3l thang 7 ndrn 2017 cuaChinh phu,

trich tu'Qu! thi dua, khen rhuong cua dcm vi rrinh.

Didu 3. Quy6t clinh ndy co hi€u lLLc thi hanir ktl tu ngAy ky.

Chnnh VIn phong, Vp trudng Vp Thi dua - Khen thu'crng, Thtr trur-rng dcrn vi co

li0n quan va c6c cd nhdn co ten tong Danh s6ch ghi tai Eitu I chiu tr'6ch nhi€rn thi ha,rh
(luydt dlnh ndy.

Nni nhdn:
- Nlru Di€u 3;
- tsO tru'orrg (cl6 b/c);
- LLLu:. V'lu TDI(T.

TITUONG



Trrrlng D4i hqc Dn Lqt (02) t:l

1'1 1
,I JJ. TiCIn si Ngiry6n V[n Tudn

Truong phdng Quan-ly Khoa hqc - Hqp
tdc qu<ic t6, Trudng Dai"hqb Da Lat

I JI+. t ien sl Vfi Thi Thuy Dung
Pho Trucvng l$o3 Cdngtdc xe hQi, Truong
Epi hgc Da Lat

'Trucrng E4i hoc Tf,y Ngul'0n (03)
:.F ...:

PG$:TS Eodn Thi TAm
Pho Tru'ong khoa Su ph ;.1]ittffig Dai
hqc TAy Nguydn

l -ib, PGS.TS , Nguy6n Quang Vinh
Ph6 Vien truong, Vi€r Cdng ngh$d
hgc vd M6i trusng, Trudng Epi hqc TAy

Ns.uy6n

1 aL'l PGS.TS Van Ti6n Dfrng ,

Truong phong, Phong Khoa hgc vd Quan
h0 qudc td, Truo,ng Dai hoc TAy Nguydn

Tru&ng Epi hgc Ki0n Giang (02)

I 38, PGS.TS ThAi Thdnh Lugm HiQu truong, Truong Epi hgc Ki€n Giang

139. Orrg
Ph6 Jruong khoa, Khoa Thdng tin va
Truyen,th6 ng, Jiuon-g Pgl-h q.*KEn Ci gl

Tru'd'ng dai:hqc Giao thdng v4n tii 0s)

140. FGS;TS = L€ Hodi Duc
Truong phong,:Phdng C6ng tdc chinh tri
vd sinh vi6n, Truo'n$ dAi hgc Giao thdng
vAn tai

14.1 Ti0n si Khucrnc. I nra HA
Pho truong Bo m6n EQqg co'c16t trong,
Khoa Co l<hi, Trudng dai hgc Giao th6ng
vin tei .: " 

': ' 1'-'' '''t' . 
.

r42. Ti6r: si Cao Minli Quf
Pho'l'ruong khoa, Khoa MOi trud'ng vir An
todn Giao th6ng, Truo'ng daihgc Giao
th6ng,vAntii , ,,,.'' ., .,-. "

143. I len sl NeuySn Van I-IAi
Truong phong, Phdng Hdnh chfnh - Tdng
i"rqp, Tlqglggil_ll99lgg_!1gr g v0n tai

t44. PGS.TS Biri Ti€n Thanh
Pho Truong khoa, Klioa COng Trinh,

' r 
^ ^ ^l r : \ +

Truo'ng b0 mdn CAu hAm, Trucrng d4i hc2c

Giao th6ne van tdi

Truirng tr si hsc M6 - Dla cnit (irj

145.
' 'rii

I len sl f*ir#Ao*' ''
Pho Truong b0 rn6n Dia chdt dAu khi,
Khoa DAu khi, Tru'sng Dai hoc Mo - Dia
;rtai '."""'"

,l

140. PGS.TS
c

Bti Holng 8,6e.,,

Ph6 Trumg bQ m6n'f!m ki6m - Th[m:do,
Khoa IGI&ST Eia ch6t, Truong Daihqc
h.{o r Eia chAi' ,. , :

;ay
t,}.,

tham
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Ef:zsc f
U,#,S#i'q.}'y5*{fu ri€n Dung

Truo'ng kltoa, Khoa hgc co bAn, Trtro'ng
Dpi hqc Mo - Dla ch8t

it ic
s,

48'!
ffiu'e,Do.dur

t-U#j-1
lr.riir":I.,i

'B$ mdn Xd)'dgng Cdng trinh ngirn vi
Mo, Khoa XAy dgrrg, Trucnrg Dai hgc Mo
- Dia chat

I 49. PCS.TS l-0 Van I {ung
Ciam ddc Tlung tdrn Thong tin - Thu vi6n,
'fruong D4i hoc Mo - l)ia chdt

I )U. PGS,TS Nguy6n Ng.:c Khdrrh
Truorrg phorrg; Phong'fd chuc - C6n bQ,

Trusns Eai hgc Mo - Dla chdt

1Jt.

I 52.

*.d
t len sI Nguydn'l"hi Bich Ngp.

Bo rndn Kinh t0 co so, Khoa Kinh te va

Qurin tr! I(inh doanh, Trttong Dqi hqc Mo
- Dia chdi

-,dI len st Nguydn Thi Kinr Ngdn
Trr.ronq Bd mon QuAn tri Dr-ranh nghiOp

Dia chdt - Dau khi, Truo'ng DAi hgc Mo -
Dia chAt

I )J- ^"'t {
l len sl NguyEn Cao Khai

Truong B0 m6n Khai thfc,Hfirn lo, Khoa
Mo, Trucrng Dai hgc Mo - Eia- chAt _

I 54. -.. iI len sl Nguy6n Van Thinh
Ph6 Chanh vhn phong DAi dien T.ruong,

Trulns. Dai hoc Mo - Dia chAt

I JJ. Ti€n q1 Dao Dinh ThuAn
Pho Truong lchoa, Khoa Mdi.trubng,
Truo'ng D<ri l,rqc h46 , Eia chAr

I )b. pGs,l's NgO Xuin Thanh
Ph6 Trusng lihoa, Khoa hgc vd K! thupt

Piq qb{, Tl_,Iite Pbi hqp"}19_: Pla ih6r

157 . PGS.TS Biri Ngoc Quy

Phb'TrLrong l,<lioa; Khoa Tr[e D]A - Bf,n dr

va Qu{.n ly, dAt dai, Truong Eiii }rgc Mo -
Eia chdt

Tru'o'ng E .i hg'c Xf,y clyng (05)

1 58, PGS.TS Nguydn Thdnh Trr"rng

Pho truong lthoa, Khoa K! thuqt Nioi
truong, Truong D4i ligc XAy d\^rng

I 59.

1 60,

lli€n sT

fh4c s?

Pham TuAn Hung

Nguydn Xudn Hoan

'['r-uro'ng phong, Phong Khao thi vd Earn

b6o chAt lugng Giao dr,rc, Trumg Dqi hqc

Xiv dune:--l-----i-----lJ--,--------:--

@*TcKyft"at,
Truong Dai hqc Xdy dilng

I l6l.

I

] fe:.
L__*-

| *' ;lllensl
I

f--*r--**^^**-.., ,'

I,
I T'i0n sI
IL.-___-*

Ngu5'tin Ngoc 1-inh

Hoirng Virrh l,ong

Tru<lng Khoa XAy dr,rng Ddn dpng vir

C0ng rra,hi€p, 
-fruong D4i hoc Xiy dung.*.

-^.--v-".".gL- s'.' .

Truong khoa Vqt liqu Xdy dlrng, Truong
Dai hoc XAy dune

--s':r---J l,- '



BQ GIAO DVC  VA DAO TiO CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh ph tic 

St: 430 /QD-BGDDT 

   

Ha Nôi, ngày tháng 14àm 2019 

QUYET JJ!NH 
Vê vic tng Bang khen 

BO TRU'ONG BQ GIAO DUC vA DAO TAO 

Can ctr Nghj dinh so 69/2017/ND-CP ngày 25 tháng5 nàrn 2017 cüa 
ChInh phü quy djnh chci'c näng, nhirn vi, quyên hn và co' câu to chi1rc cüa Bô 
Giáo due vâ Dào tao; 

Can cü Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa ChInh 
phii quy djnh chi tiêt thi hành mt so diiêu cña Lut Thi dua, khen thu&ng; 

Can cir Thông ttr s 22/20 1 8/TT-BGDDT ngày 28 tháng 8 näm 2018 ctla B 
trithng B Giáo dic và Dào to hithng dan cong tác thi dua, khen thud'ng ngành 
Giáo duc; 

Xét d nghj cüa Hiu tnrO'ng Trung Dti h9c MO - Dja chit, Vi tnr&ng Viii 
Thi dua - Khen thu'&ng, 

QUYET IJ!NH: 

Biu 1. Tang Bng khen cüa Bt tm&ng B5 Giáo dic và Dào to cho 03 
tp the và 32 cá nhân thuôc Trithng Di hçc MO - Dja chat (co Danh sách kern 
theo) dä hoàn thânh xuât sac nhiêm vu hai nàrn lien tue t& näm hoc 2017 - 2018 
dên näm hoc 2018-2019. 

Diu 2. Kern theo Bng khen, rni tp th vâ cá nhân drcc thuO'ng theo mirc 
thu&ng quy djnh ti Nghj djnh sO 91/201 7/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa 
ChInh phñ, trIch tir Qu thi dfla, khen thixOng cüa do'n vj trInh. 

Biêu 3. Quyt djnh cO hiu lixc thi hành k tir ngây k. 

Chánh Van phông, Vi tru'&ng Vii Thi dua - Khen thu'ing, FIiu tnring 
TmO'ng Dai h9c Mo - Dja chat, Thu tru'o'ng &m v Co lien quan, tp the và cac cá 
nhân có ten trong Danh sách ghi tai DiCu I chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
nay.!. 

No'i nhân: -  TRIXONG 
-NhuDiêu3; O  ..? 'U.'ONG 
- B tru'óllg (d b/c); 
- Luu: VT, Vii TDKT (05). 



BQ GIA A DAO TAO 

DANH SACH 

a nhân duo'c B trung B Giáo diic và Dào tao 
ng Bang khen närn h9c 2018 - 2019 
so: 45/QD-BGDDT ngày tháng jnám 2019) 

cm VI:  Trirô'ng Di hc Mo - Bla chat 

I. Tp the 

1.  Phông Dào tao  sau  dai  hpc 

2.  PhôngKhoahocCOngnghê 

3.  PhôngTchCrc-Cánbt 

II. Ca nhân 

1.  Tin si Lê Hông Anh Tru&ng khoa, Khoa Cong ngh thông tin 

2.  Tin si H Viêt Bun 
Phótrithng B mon Din khI hóa xi 
nghip, Khoa Ca — Din 

3.  Ti& sT Pham Van Chung 
B rnn Tr&c djamó,, Khoa Trc dja - 
Bàn do và Quàn 1' dat dai 

4.  Thc si Nguyn Kim Chung 
Phó Trtr&ng phông, Phông .Quan h 
Cong chüng và Doanh nghip 

5.  Thc si Pharn Van Dng 
B mon Cong ngh phn mm, Khoa 
Cong ngh thông tin 

6.  Tiên si Lê Quang Duyên Phó Tru'mg khoa, Khoa Dâu khI 

7.  PGS.TS Nguyn Vit Ha 
Truxng phông, Phông Quan h Cong 
chung va Doanh nghip 

8.  Tiên si Lê Thi Thu Ha 
Phó Tru&ng B mon Träc dja mó, Khoa 
Trãc dia — Bàn dO và Quán 1' dt dai 

9.  Ba Truang Thüy Ha PhOng Cong tác ChInh trj - Sinh viên 

10.  Thac si D Thj Hng Hài B mon Vt I, Ioa Khoa hpc ca bàn 

11.  Tin si Diem Cong Hoàng 
Phó Giám dôc ph trách, Trung tam 
Ngoi ng - Tin hpc 

12.  Tiên si Khuang Th Hing 
B mon Tim kiêm thàrn,  do, Khoa Khoa 
hoc và K thuât Dia chat 

13.  Tiên si Nguyen Manh  Hung 
Phó Tru&ng khoa, Khoa Khoa hçc ca 
ban 

14.  Thac si Pharn Thj Thu Huing 
Phông Quaii h Cong chüng Va Doanh 
nghiep 



-t

t

15. ong Nguy0n Gia I(huO
Ph6 Gi6m ddc phg trich, Ban Qudn ly
c6c du 6n

16. Thac sT ThiBni Mai Phons Ddro tao dai hoc

T7,, PGS.TS Pham XuAn Niri
\

B$ m6n Lgc - Hoa ddu, Khoa Ddu khi

18. Ti0n si Nguy6n Qudc Phi Ph6 Truong khoa, Khoa M6i trudng

19. Ti6n si Bui Trucrng Son
Trucrng phong, Phdng Hanh chfnh -
Tdne hop

20. PGS.TS Phpm Trung Scrn
86 m6n DiQn khi h6a xi nghi€p, Khoa
Co - Ei6n

2t. Thac si Vfi Duy TAn
Pho Trucrng phong, Phdng T6 chirc -
C6n bd

22. Ti6n si Ddo ViQt Thdng BQ mdn Vat li, Khoa Khoa hgc co b6n

aazJ. Ti6n sT Nguy€n Trudng Thanh
Trudng bQ m6n To6n, Khoa Khoa hgc
co bAn

.A/4 Ti6n si Nguy6n B6ch Th6o
Trucrng BQ m6n Eia ch6t thriy vdn, 

.
Khoa Khoa hoc vh KV thuAt Eia ch6t

25. Thac si Nguydn Thi ThAo
Ph6 Trucrng bQ m6n Ngopi ngfi, Khoa
Khoa hoc co bAn

26. fi6n si Ed Thi Phucrng ThAo
Ph6 Truong bQ m6n Bin d9, Khoa Trdc
dia - BAn d6 vd QuAn ly dat dai

27. PGS.TS Biri Thi L9 Thuy BQ m6n Lec - Hoa dAu, Khoa DAu khi

28. Ti€n si Ph4m Vdn TuAn
Ph6 Truong phdng, phr,r tr6ch Phdng
D6m b6o chdt luong gi6o dpc

29. Ti6n si NgO Thanh Tudn Pho Trucrng khoa, Khoa Ccv - DiQn

30. Ti6n si BUi Mpnh Tung
Ph6 Trucrng phdng, Phdng C6ng t6,c

Chinh tri - Sinh vi€n

31 Ti6n si ' Nguy6n Vdn X6
Tru&ng BQ m6n M6y vd Th!6t bi c6ng
nghi€p, Khoa Ccv - Dien

JZ, PGS.TS D6 Nhu Y
Truong BQ m6n DiQn khi h6a xf nghiQp,
Khoa Co - Di€n

"Danh stich fi"An cd 03 tfp th€ vd 32 cti nhAn.rfuf



BQ GIAO DTJC vA BAO TJO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 4$1/QD-BGDDT HàN5i, ngàyi/3' tháng//'/ nàm 2019 

QUYET IMNH 
Ye vic cong nhn danh hiu thi dua 

BO TRU'QNG BQ GIAO DVC vA DAO TAO 

Can cr Nghj djnh s 69/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 näm 2017 cia 

ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vi, quyên hn và co' câu to chirc cüa B 

Giáo duc và Dào tao; 

Can cr Nghj dnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cüa Chinh 

phü Quy dtnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña Lut Thi dna, khen thu&ng; 

Can c1r Thông tu s 22/2018/TT-BGDDT ngày 28 tháng 8 näm 2018 cüa B 
Giáo dc và Dào tao hixOng dn cOng tác thi dua, khen thu&ng trong ngành Giáo 

due; 

Xét d nghj cüa Hiu tnrông Trumg Di h9c MO - Da chat, Vi trung Vii 

Thi dua - Khen thu&ng, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cong nhn danh hiu "Tap the lao dng xuât sac" cho 21 tp the 

thuc Trung Di hpc Mo - Dja chat (co Danh sách kern theo) dã hoàn thành xuât 

sc nhim vu näm hoc 2018 -2019. 

Biu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi tQp the dugc thuO'ng theo mirc 

thu'&ng quy djnh ti Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngãy 31 tháng 7 nàrn 2017 cüa 

ChInh phü, trIch tir Qu5' thi dua, khen thud'ng cüa dcm vi trInh. 

Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k2. 

Chánh Van phOng, Vi trung Vii Thi dua - Khen thu'ng, Hiu tnr&ng Trung 

Dai hoc MO - Dja cht, Th tnrng do'n vj có lien quan, các tp th có ten trong Danh 

sách ghi ti Diu I chu trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay. 

0 TR1Jc%NG 
UONG 

Van Phuc 

No'i n/ian: 
-NhuDiêu3; 
- B truó1g (dê b/c); 
- Luu: VT, TDKT (05). 



BOGIAOD1JCVADAOTO 

DANH SACH 
Các tp the duçc Cong nh.n danh hiu "T.p th lao dng xut s&c" närn h9c 2018 - 2019 

Kèm theo Quyét djnh só:4'f /QD-BGDDTngàyj3 / ,'/1/2019 
cza B5 trith'ng B3 Giáo dyc và Dào tgo,) 

Don vj: Trtrô'ng Di h9c MO - Dja chat 

1.  Ban quán 1 các dr an 

2.  Phông Cong tác ChInh trj - Sinh viên 

3.  Phông Dào to Di h9c 

4.  Phông Dam bào cht luqng giáo dic 

5.  Phông Dào to Sau di hçc 

6.  Phông Hcip tác quc t 

7.  Phông Kê hoch tài chinh 

8.  Phông Khoa h9c - Cong ngh 

9.  PhOng Quan h Cong chüng và Doanh ngip 

10.  Phông TO chirc - Can b 

11.  PhongXuâtbàn 

12.  Trung tam Ngoi ngü - Tin h9c 

13.  Trung tam Phân tich, ThI nghim Cong ngh cao 

14.  KhoaCo-Din 

15.  KhoaDâukhI 

16.  Khoa Khoa hoc co bàn 

17.  Khoa Khoa h9c và K thut Dia cht 

18.  KhoaMO 

19.  Khoa Môi triRmg 

20.  KhoaXâydcrng 

21.  Khoa Giáo ditc quc phông 

Danh sách trên có 211 tp th. 



BQ GIAO DVC  VA DAo TiO CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtic 

So: 3440  /QD-BGDDT 
TRL(ONG BAt HQC MO - DA CHAT 

Ha Nói, ngày 05 tháng 11 nãm 2020 

QUYET D!NH 
V vic tng Bng khen 

BO TRU1NG BQ GIAO DUC vA DAO TAO 

Sô'  

DEN Ngày  

Ghuy&1 

Can th Nghj djnh sd 69/2017/ND-CF ngày 25 tháng5 nám 2017 cta 
ChInh phz quy djnh chi'cc nãng, nhim vy, quyên hgn và ccr cáu to ch&c cta B5 
Giáo dyc và Dào tao, 

Can cz'r Nghjdjnh s 91/201 7/ND-CP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cta C'hmnh 
phi quy dinh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cüa Luát Thi d'ua, khen thwmg, 

Can c Thông tit s 21/2020/IT-BGDDTngày 31 tháng 7 nãm 2020 cta B3 
trirói'zg Bç5 Giáo dyc và Dào tzo hu'O'ng dan cOng tác thi ctua, khen thztO'ng ngành 
Giáo duc, 

Xét dé ngh/ cta Hiu tru'Ong Tru'àng Dgi hQc MO - Dja chO't, Vu tru'O'ng Vy 
Thi dua - Khen thu'óng. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Tang Bang khen cüa B tru&ng Bô Giáo diic vâ Dâo tao  cho 51 cá 
nhân thuc Tnrng Dai  h9c Mo - Dja chat (co Danh sách kern theo) dã hoân 
thành xuât sac nhiêm vu hai näm lien tuc tr näm hoc 2018 - 2019 den nãm hoc 
2019 - 2020. 

Diêu 2. Kern theo Bang khen, mi cá nhân ducc thuâng theo mirc thung quy 
djnh tai  Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cUa ChInh phü, trIch 
tü Qu5 thi dua, khen thithng cüa don vj trmnh. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu hrc thi hành k tr ngày ks'. 

Chánh Van phOng, Vi trithng Vii Thi dua - Khen thuOng, Hiu tnrOng 
Tnxmg Dai  h9c Mo - Dja chat, Thu tnrO'ng don vj có lien quan, các cá nhân có ten 
trong Danh sách ghi tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noinhân - ... BO TRUNG 
-Nhi.rDiu3 
- B truàng (d b/c); 
- Luu: VT, Vii TDKT (05). 



BO GIAO DUC VA DAO TAO 

DANH SACH 

Các cá nhân duçic Bô tnxàng B Giáo d%lc và Dào tao 
tngBäng khen 11am hçc 2019 - 2020 

(Kni tl2eo Quyét djnh só. Wft) /QD-BGDDT ngày o tháng,t( nám 2020) 
Don vj: TrtrOiig D3i hçc Mo - Dj chat 

1.  PGS. TS Büi Ng9c Qu 
Phó Truthig khoa, Khoa Ti4c dja — Bàn d 
và Quãn 1' dat dai 

2.  PGS. TS Trân Van Anh 
Phó truâng hO mon Do ành và Vin thám, 
Khoa Trc dia — Bàn d và Quàn 1r dt dai 

3.  Tin si Pham Thj Lan 
Giàng viên BO mon Trc dja mO, Khoa Trc 
dja-Bàn d và Quán 1 d.t dai 

4.  Thc s Nguyn Thj Cue 
Giáng viên Bô mon Ngoi ngtt, khoa Khoa 
hoc c bàn 

5.  Thac s9 Nguyn Thj Hftu Phing 
Giáng viên Bô mOn Cong ngh phn mm, 
Khoa Cong ngh thông tin 

6.  Tin si Nguyen Duy Huy 
Phó Tnx&ng khoa, Khoa Cong ngh Thông 
tin 

7.  Tin si Nguyn Duyên Phong 
Giàng viên BO mOn Xây d%mg cOng trInh 
ngam và mô, Khoa Xây drng 

8.  Tin si Vu Minh Ngn 
Giáng viên BO mon Xây d1rng Ha tang c 
s, Khoa Xây drng 

9.  Tin si Nguyn TrQng Dung Phó Tnxâng khoa, Khoa Xây d%rng 

10.  Tin si Biui Van Düc 
Phó Trung Bô mOn K thu.t xây dimg, 
Khoa xây dung 

11.  Tin si Phm Thj Nhàn 
Giàng viên bO mOn K thut Xây dijng, 
Khoa Xây dung 

12.  Tin si Trn Thi Phüc An Trtthng khoa, Khoa L 14n ChInh trj 

13.  Thac s' D Thj Van Ha Giáng viên Khoa L 1un ChInh trj 

14.  Thac s Phm Quc Dam Truâng khoa, Khoa Giáo d11c Quc phông 

15.  Thac s' Vu Quang Hay Giáng viên Khoa Giáo dijc Qu6c phông 

16.  Tin si Dào Van Chi 
Giáng viên Bô mon Khai thác H.m lô, 
Khoa Mo 

17.  Tiên si Trân Quang Hiêu 
Phó Trung Bô mOn Khai thác 10 thiên, 
Khoa Mo 

18.  Tin si Nguyn bang 
Giàng viên BO mon Khai thác 10 thiên, 
Khoa MO 

19.  Tin si Kiu Duy Thông 
Giáng viên BO mon Dia vt 1, Khoa Du 
khI 



20.  Tiên si Nguyn Trân Tuân 
Giáng viên b mon Khoan — Khai thác, 
Khoa Dâu KhI 

21.  Thac s' Nguyen Düc ThAng 
Giãng viên b mon Quãn trj kinh doanh 
MO, Khoa Kinh t và Quãn trj kinh doanh 

22.  Thac s' Lê DInh Chiêu 
Giãng viên B mon Quán trj doanh nghip 
MO, Khoa Kinh t và Quãn trj kinh doanh 

23.  Thac s' Lê Van Chiên 
Giãng viên B mon Quán trj doanh nghip 
MO, Khoa Kinh t và Quán trj Kinh doanh 

24.  Thac s f Thj Hãi 
Giâng viên B mon Dja sinh thai và Cong 
ngh môi tnr&ng, Khoa Môi tnxng 

25.  Thac s Ta Th Thu Hithng 
Chuyên viên Van phông Khoa Trc da — 
Bàn d và Quãn 1' dt dai 

26.  Ba Nguyen Thu Hucmg 
Chuyên viên Van phOng Khoa L' 1un 
ChInh tn 

27.  Ba Nguyn Thj Thanh Thüy Chuyën viên phOng Dào tao  Dti hçc 

28.  Ba D Thüy Mai TruOng tram Y tê 

29.  Thac s5' Pham Thj Phuang Chi 
Phó Trithng phông, PhOng K hoach Tài 
chInh 

30.  Ba Nguyn Thj Dàng Chuyên viên Phông Hành chInh - Tng hcip 

31.  Thac s5 Nguyn Hng Tmng 
Phó Giám dc Trung tam Thông tin — Thu 
viên 

32.  Thac s Nguyn Th Hãi PhO Giám dc Trung tam Thông tin - Thu 
vin 

33.  Ba Ducing Mai Chuyên viên Phông Dam bào cht lucmg 
giáo diic 

34.  Ba Dào Thj Th Chuyên viên Phông Cong tác ChInh trj - 
Sinh viên 

35.  Thtc s Nguyn Danh D B mOn Bàn d& Khoa TrAc dja - Bàn d va 
Quãn 1i dt dai 

36.  Thac s Trân Thi Hãi Van 
PhOng ThI nghiêm Dja tin h9c, Khoa Cong 
ngh Thông tin 

37.  Thtc s Pham T Uyên Chuyên viên Van phông Dáng - Doàn the 

38.  Ba Lê Thj Thu Chuyên viên Phông T chirc can b 

39.  Thtc s Nguyn Thj Thu Thào Phó Trtthng phông, PhOng Hành chInh - 
Tong hçp 

40.  Thac s' Nguyn Van Dung 
Phó Trithng B mon Môi trwmg co' sO', 
Khoa MOi truO'ng 

41.  Tin si Nguyn Tiên Hung 
Phó Tru&ng bô mon Khoan — Khai thác, 
Khoa Du KhI, Tru&ng Dai  h9c MO - Dja 
chat 



 

42. PGS.TS Nguyễn Thế Vinh Trưởng khoa Dầu khí 

43. Tiến sĩ Nguyễn Thị Nụ 
Phó Trưởng Bộ môn Địa chất công trình, Khoa 
khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

44. Tiến sĩ Nguyễn Bách Thảo 
Trưởng Bộ môn Địa chất thủy văn, Khoa khoa học 
và Kỹ thuật Địa chất 

45. Thạc sỹ Nguyễn Văn Phong Giảng viên khoa Giáo dục Quốc phòng 

46. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân 
Trưởng Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí, Khoa 

Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

47. PGS.TS Phạm Văn Hoà Trưởng khoa Mỏ 

48. Tiến sĩ Phạm Đức Thọ 
Phó Trưởng bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở, 

Khoa Xây dựng 

49. Thạc sỹ  Hoàng Anh Đức 
Phó trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa 

Công nghệ thông tin 

50. PGS.TS Trần Xuân Trường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường 

51. PGS.TS Phạm Công Khải Cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EANG BQ THANH PHO HA NQI
oAxc uY KHor cAc rRrJot\c
DAI HQC, CAO oANC HA NQI

*

so +oz-qE/Dlrr(

1^

DANG CONG SAN VIET NAM
Ha N)| ngoy 22 thang 0l ndm 2021

QUYET DINH
v/v khen thu&ng td chri'c co s& iling vh tl6ng vi6n kh6ng theo ilinh kj,.

ndm 2020

- Cdn cu Di6u lQ DAng CQng sin ViQt Nam; Huong d6n so 0l-QD/TW,
ng"ay 20lgDA16 ctra Ban Ch6p hdnh Trung uong ud hucrng d6n mQt s6 u6n d0 cu

thO thi henh Dieu lQ DAng;

- Cdn cir Lupt Thi dua khen thucrng;!"at sua d6i, b6 sung mQt s6 di6u cria

Lu4t Thi dua khen thucrng va Nghi dinh s.o 9I12017AID-CP ngdry 3ll7l20ll ctn
Chinh phu quy dinh chi ti6t thi hdnh mQt so di0u cua LuAt thi dua khen thucrng:

- Can cri Quy6t dinh sd 1527-QEITU ngdy 2911,112016 cua Thdnh uy Ha
NQi vO viQc ban henh Quy dinh vd chric ndng nhiQm vp, td chirc b6 m6y vd m5i
quan hQ cdng tdc cuaDAng uy Khdi c6c trucrng Dai hoc, Cao ding Ha NQi;

- Can cri kdt qu6 t6 chirc Dpi hQi Dang di6m cua E6ng b0 KhOi ndm2020; s- Xdt de nghi cua HOi d6ng Thi dua Khen thucrng DAng bQ Kh6i va DAN(
T6 chuc Ding uy I(hdi,

BAN THUoNG VU EANG trY KHOr
CAC TRUONG DAI HQC, CAO DANG HA NQI

QUYBT D${H

Di6u l: Khen thuong khdng theo dinh lcj' d6i v6i Ding bQ Trucrng Dai hoc

Mo - Eia ch6t vir 08 c6 nhAn thuQc D6ng bQ Truong Dai hgc IU6 - Dia chAt dd co
t.l Llnhi6u dong gop quan trong trong c6ng t6c t6 chric Eai hQi di6m DAng b0 Khdi

nhiOm ky 2020-2025 (c6 danh sdch kdnt theo).

Di6u 2: TEngGi6y khen vd tidn thuong AOi vOi c6c t6 chuc co so ding vir c6

nhdn duoc'khen thucrng t4i Di6u 1. Mirc chi ti6n thucrng kdm theo hinh thuc khen
,1 r r,(.
thucrng d6i voi tQp the bdng 0,6 ldn muc ti6n lucrng co s6; d6i voi c6 nhAn bdng 0,3\\
lAn muc tien lucmg co so.

Di6u 3: Ban To chric DAng uy Khoi, Vdn phong D6ng iry Kh6i, c6c t6
{

chilc co so dAng vd dAng vi6n co tOn tai Ei€u I chiu trdch nhiem thi henh Quyet
t\lolnn nav./.

.J

Noi nh6n:
-,fT DUK;

.,1
- Nhu dr€r"r J;
- Luu,

t,s"
DANG U

KHOICAC
DAI [OC, CAO

N THI.IO'i\G VU

n Thanh Son
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DANH sAcH cAc rAP THE. cA xsAN DIEN
KHEN rnUoNc xnOxc THEo DINH rt xArvt 2020

(Kdm theo Quydt dinh sii 407 -QD/DUK, ngdy.22/01/202I cila Dang 
"y 

ru,At
cdc trudng Dqi hoc, Cao ddng Hd I{|i)

r. vn rAP THE:

DAng bQ Trucrng Dai hgc Md - Dia chdt

II. VE CA NUAX:

08 c6 nh6n thuQc Ddng bQ Trucrng Eai hgc Mo - Dia ch6t, g6m c6c ddng

chi co tOn sau:

TT Ho vir t6n Chric vg

TrAn Xudn Trucnq Bi thu Ddng try, Chri tich HQi dOng trucrng

2 Bui Xudn Nam Ph6 Bi thu Dirne uv" Pho Hi6u tru&ne

1
J TrAn Thdnh Hai W Ban Thucrng vp, HiQu tru&ng ,s
AT TriQu Hung Truong UV Ban Thucrng vg, Pho HiQu tru&ng riv \B

; rUdHc l *
5 Nguy€n Duc Kho6t tfV Ban Thuong vu, Trucrng phong Ddo t4o DqW
6 Hodng Anh Dfrng W Ban ch6p hdnh, PhU tr6ch Vdn phong cap fY
7 Pham To UvOn Chuy6n vi€n VP cdp uy

8 Ding Thi Hdng Nga Chuy€n viOn VP cdp uy



BO GIAO DUC VA DAO TAO

s68 /QD-BGDDT

cgNG HoA xA ngl cHU Ncnia vrpr NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

Hd N|i, ngdy 0l thdng 0?tam 2021

QUYET DINH
-tl .A   | /
V6. viQc cdng nhin danh hiQu thi tlua

[1EN Ngdy:

er,uvdn i..|il, BQ TRTIONG BQ GIAO DUC VA DAO TAO

Yf
Cdn ca NShi dinh s6 69/2017/ND-CP ngdy 25 thdng 5 ndm 2017 cila Ch{nh pht)

quy dinh chac ndng, nhi€m vq, quy€n hqn vd co cdu t6 chtc cila BQ Gido duc vd Ddo
tqo;

Cdn ca NShi dlnh sd 9I/201.7/NE-CP ngdy 3l thdng 7 ndm 2017 crta Chinh phu
quy dinh chi ti€t thi hdnh mot so di€u cua LuQt Thi dua, khen thwong;

Can cw Thong tw s6 21/2020/TT-BGDDT ngdy 3l thang 7 ndm 2020 cua BQ traong
B0 Gido duc vd Ddo tao habng ddn c6ng tdc thi dua, khen thwdng ngdnh Giao d4c;

ffi +) ,. a r, ffi. r rrt
Theo d€ nghi cila Vq tradng VW Thi dua - Khen thaong.

QUYET DINH:

Di6u 1. COng nhfln danh hi6u "Chi6n si thi dua c6p BQ" cho 196 cbnhdn dd c6

thdnh tlch xu6t s6c ti6u bi6u trong c6ng t6c tu ndm hgc 2017-2018 d€n ndm hgc 20Ig-
2020 (c6 danh s6ch kdm theo).

, Ei6u 2. Kdm theo danh hiQu thi dua, m6i c6 nhOn dugc thucrng theo mric thuong
quy clinh tpi Nghi dinh s6 9112017 NE-CP ngdy 31 thSng 7 ndm2017 cua Chinh phu, trich
tu Qul thi dua, khen thuong cua dcrn vi trinh.

Di6u 3. Quytlt dfnh ndy co hiQu lgc thi hdnh t<C tu ngdy ky.

Ch6nh Vin phdng, Vp trudrng VU Thi dua - Khen thucmg, Thu trucrng dcyn vi co li€n
quan vd c6c c6 nhdn c6 tOn trong danh s6ch ghi tpi Di6u 1 chiu tr6ch nhi€m thi hanh Quy€t
dinh nriv. ! r,' J 4it'

Noink0nz ,
- Nhu Ei€d 3;
- Bq tnion6'(d€ b/c);
- Luu:'VT, TEKT.

i Minh
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
DANH SÁCH 

Các cá nhân được Công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm học 2019 - 2020 

(Kèm theo Quyết định số: 568/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Học hàm 

học vị 
Họ tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Đại học Quốc gia Hà Nội (27) 

 
1. 

 
GS.TS 

 
Nguyễn Hữu Dư 

Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Cơ - Tin học, 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2. PGS.TS Nguyễn Quang Huy 
Trưởng khoa, Khoa Sinh học, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

3. PGS.TS Phạm Quang Tuấn 
Trưởng khoa, Khoa Địa lý, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

4. Tiến sĩ Lê Công Lợi 
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

5. Thạc sĩ Phạm Thị Hoa Mai 
Phó Trưởng Bộ môn, Trường THPT Chuyên 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
6. 

 
Thạc sĩ 

 
Chu Hồng Đức 

Chuyên viên, Phòng Sau đại học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

7. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương 
Phó Hiệu trưởng Trường Đai học Giáo dục, Đại 

học quốc gia Hà Nội 

8. Tiến sĩ Dương Quỳnh Hoa 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
9. 

 
Tiến sĩ 

 
Đỗ Hoàng Ngân 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công 

nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 
10. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Hường 

Trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn 

Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

11. PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh 
Chủ nhiệm khoa, Khoa Luật, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

12. Tiến sĩ Trần Anh Hào 
Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

13. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận 
Phó Chủ nhiệm khoa, Khoa Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

14. Thạc sĩ Nguyễn Phan Quang 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
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15. 

 
Tiên sĩ 

 
Trần Thị Oanh 

Giảng viên Bộ môn Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

16. GS.TS Lê Thanh Sơn 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
17. 

 
Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Minh 

Thư 

Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Hóa học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gga 

Hà Nội 

 
18. 

 
PGS.TS 

 
Bùi Thị Việt Hà 

Giảng viên cao cấp, Khoa Sinh học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

 
19. 

 
Tiến sĩ 

 
Đỗ Thị Xuyến 

Trưởng Bộ môn, Khoa Sinh học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

20. PGS.TS Bùi Quang Thành 
Phó Trưởng khoa, Khoa Địa lý, Trường Đại học 

Khoa Học Tự nhiên, , Đại học Quốc gia Hà Nội 

21. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải 
Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
22. 

 
PGS.TS 

 
Hoàng Anh Lê 

Trưởng Bộ môn, Khoa Môi trường, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

23. Thạc sĩ 
Nguyễn Kim Ngọc 

Anh 

Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực học 

Thủy khí Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội 

24. Tiến sĩ Trần Trọng Hiếu 
Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 
25. 

 
PGS.TS 

 
Trần Thành Nam 

Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, 

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

26. Tiến sĩ Tôn Quang Cường 
Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường 

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

27. PGS.TS Vũ Công Giao 
Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật 

Hành chính, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đại học Đà Nẵng (21) 

28. 
GS.TS Bùi Văn Ga 

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Đại học Đà Nẵng 

29. PGS.TS Nguyễn Quang Giao 
Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Kiểm 

định Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng 

 
30. 

 
Tiến sĩ 

 
Tào Quang Bảng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công 

nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

31. Tiến sĩ Bùi Xuân Đông 
Giảng viên, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 
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32. PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng 

33. Thạc sĩ Trần Phước Thanh 
Cán bộ Hướng dẫn thực hành, Khoa Cơ khí, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

34. PGS.TS Lê Tiến Dũng 
Trưởng khoa, Khoa Điện, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Đà Nẵng 

 
35. 

 
Tiến sĩ 

Huỳnh Thị Hồng 

Hạnh 

Trưởng phòng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng 

36. Thạc sĩ Trần Thị Kim Phương 
Giảng viên, Khoa Du lịch, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

37. Tiến sĩ Trần Văn Hưng 
Trưởng bộ môn Khoa Tin học, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

38. Tiến sĩ Nguyễn Minh Lý 
Trưởng Khoa, Khoa Sinh - Môi trường, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

39. Tiến sĩ Trương Anh Thuận 
Trưởng bộ môn, Khoa Lịch sử, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

40. Tiến sĩ 
Đào Thị Thanh 

Phượng 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng 

41. Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Mai Kha 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Đà Nẵng 

42. PGS.TS Dương Quốc Cường 
Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Nga, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

43. PGS.TS Phan Văn Hòa 
Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Anh, Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

 
44. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Thùy Oanh 

Giảng viên chính, Khoa tiếng Anh chuyên 

ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà 

Nẵng 

 
45. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hải Vân 

Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

46. PGS.TS Võ Trung Hùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

47. Thạc sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Giảng viên chính, Khoa Điện - Điện tử, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

48. Thạc sĩ Trương Thị Thu Hà 
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

 
49. 

 
PGS.TS 

 
Lê Trung Thiên 

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thực phẩm, Khoa 

Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (10) 
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50. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh 

51. Tiến sĩ Bùi Quang Hùng 
Trưởng phòng Nhân sự, Trường Đại học Kinh 

tế Thành phố Hồ Chí Minh 

 
52. 

 
Thạc sĩ 

 
Vũ Minh Hà 

Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học - 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
53. 

 
Tiến sĩ 

 
Võ Tất Thắng 

Trưởng bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển, 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

54. Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Giảng viên, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

55. Tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh 
Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, Trường Đại 

học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

56. Tiến sĩ Viên Thế Giang 
Giảng viên chính khoa Luật, Trường Đại học 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
57. 

 
GS.TS 

 
Võ Xuân Vinh 

Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (18) 

 

58. 

 

Tiến sĩ 

 

Bùi Trung Hải 

Phó trưởng phòng, Phòng Công tác chính trị và 

Quản lý sinh viên, Giám đốc, Trung tâm Tư vấn 

Hướng nghiệp và Việc làm, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

59. Tiến sĩ Nguyễn Đình Trung 
Trưởng phòng, Phòng Quản trị thiết bị, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

60. Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính 
Trưởng khoa, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

61. PGS.TS Vũ Huy Thông 
Trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

62. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn 
Phó trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

63. Tiến sĩ Nguyễn Kế Nghĩa 
Giảng viên chính, Khoa Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

64. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Núi 
Phó trưởng bộ môn Quản lý Xã hội, Khoa Khoa 

học Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

65. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng 
Chánh Văn phòng, Viện Thương mại và Kinh tế 

Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 
66. 

 
PGS.TS 

 
Vũ Thị Tuyết Mai 

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế công cộng, Khoa 

Kế hoạch và phát triển, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

67. PGS.TS Đặng Thị Lê Xuân 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kế hoạch và phát triển, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
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68. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hải Yến 

Trưởng Bộ môn Kinh doanh Bất động sản, 

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

69. PGS.TS Vũ Hoàng Ngân 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn 

nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

70. PGS.TS Lê Trung Thành 
Viện trưởng, Viện Đào tạo Sau đại học, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

71. Tiến sĩ Đỗ Hồng Nhung 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

72. 
 

Tiến sĩ 
 

Phan Hồng Mai 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

73. 
 

Tiến sĩ 
 

Nguyễn Thị Diệu Chi 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

74. 
 

PGS.TS 
 

Đỗ Hoài Linh 
Giảng viên chính, Viện Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

75. 
 

Thạc sĩ 
 

Bùi Đức Dũng 
Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân 

Trường Đại học Thương mại (06) 

76. PGS.TS 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thương mại 

 
77. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Văn Trang 

Trưởng bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh, 

Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương 

mại 

 
78. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Thị Bích Hằng 

Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch, 

khoa Khách sạn du lịch, Trường Đại học 

Thương mại 

 
79. 

 
PGS.TS 

 
Mai Thanh Lan 

Trưởng bộ môn Quản trị nhân lực doanh 

nghiệp, Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại 

học Thương mại 

80. PGS.TS Nguyễn Hoàng Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thương mại 

81. Tiến sĩ Đỗ Thị Bình 
Trưởng bộ môn Quản trị chiến lược, khoa Quản 

trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại. 

Trường Đại học Ngoại thương (02) 

82. PGS.TS Nguyễn Xuân Minh 
Giám đốc Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trường Đại học Ngoại thương 

83. Tiến sĩ Nguyễn Phúc Hiền Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh 

Đại học Thái Nguyên (36) 

84. GS.TS Phạm Hồng Quang Giám đốc, Đại học Thái Nguyên 

85. PGS.TS Nguyễn Thanh Hà Chánh Văn phòng, Đại học Thái Nguyên 
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86. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên 
Trưởng ban, Ban Kế hoạch tài chính, Đại học 

Thái Nguyên 

87. Thạc sĩ Vũ Văn Đam 
Phó Trưởng ban, Ban Cơ sở vật chất, Đại học 

Thái Nguyên 

88. Tiến sĩ Lê Hồng Thắng 
Hiệu trưởng, Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái 

Nguyên 

89. Tiến sĩ Lưu Quang Sáng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Ngoại ngữ, Đại học 

Thái Nguyên 

 
90. 

 
Tiến sĩ 

 
Phùng Thị Tuyết 

Tổ trưởng tổ Thanh tra – Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng giáo dục, Trường Ngoại ngữ, Đại 

học Thái Nguyên 

91. PGS.TS Hà Thị Thu Thủy 
Trưởng khoa, Khoa Lịch sử, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

92. PGS.TS 
Trịnh Thị Phương 

Thảo 

Giảng viên cao cấp, Khoa Toán, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

 
93. 

 
PGS.TS 

 
Phạm Văn Khang 

Phó Trưởng Bộ môn Hóa học ứng dụng, Khoa 

Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Thái Nguyên 

94. Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

Phó Trưởng khoa, Khoa Sinh học, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

95. Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương 
Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

 
96. 

 
Tiến sĩ 

 
Đinh Đức Hợi 

Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
97. 

 
Tiến sĩ 

 
Đồng Văn Quân 

Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổ chức, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
98. 

 
Tiến sĩ 

 
Vũ Thị Hồng Hạnh 

Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
99. 

 
Tiến sĩ 

 
Vũ Thị Quý 

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị phục vụ, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
100. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Thanh Hiếu 

Giảng viên chính, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
101. 

 
Tiến sĩ 

 
Hà Quang Trung 

Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và phát triển nông 

thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

 
102. 

 
PGS.TS 

 
Hoàng Thị Bích Thảo 

Giám đốc, Trung tâm Đào tạo và Phát triển 

quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Thái Nguyên 



7 
 

 

 
103. 

 
Tiến sĩ 

 
Trần Hải Đăng 

Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường, 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

104. 
PGS.TS. 

TTUT 
Dương Hồng Thái 

Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y – 

Dược, Đại học Thái Nguyên 

 
105. 

 
Tiến sĩ 

 
Hoàng Thu Soan 

Trưởng bộ môn Sinh lý học, Khoa Y học cơ sở, 

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

 
106. 

Bác sĩ, 

Tiến sĩ 

 
Nguyễn Đắc Trung 

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa, Khoa Y học 

cơ sở, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

107. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Phó Trưởng khoa, Khoa Y học cơ sở, Trường 

Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên 

 
108. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Xuân Hoà 

Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

 
109. 

 
PGS.TS 

 
Trần Bảo Ngọc 

Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác 

Học sinh sinh viên, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Thái Nguyên 

 
110. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Minh Tân 

Trưởng khoa, Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái 

Nguyên 

 
111. 

 
PGS.TS 

 
Nguyễn Khắc Tuân 

Trưởng phòng, Phòng Hành chính tổ chức, 

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học 

Thái Nguyên 

112. PGS.TS Đỗ Anh Tài 
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 

 
113. 

 
Tiến sĩ 

 
Ngô Văn Định 

Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo - Quản lý 

khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

114. Tiến sĩ Mai Viết Thuận 
Giảng viên, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

 

115. 
 
Tiến sĩ 

 

Nguyễn Phú Hùng 
Trưởng khoa, Khoa Công nghệ sinh học, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái 

Nguyên 

 

116. 
 
Tiến sĩ 

 

Nguyễn Thị Quế 
Trưởng Bộ môn Tiếng Anh - Thư viện, Khoa 

Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Thái Nguyên 

 
117. 

 
Tiến sĩ 

 
Nguyễn Thị Hằng 

Giảng viên, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Đại học Thái Nguyên 

118. Tiến sĩ Vũ Thị Bình 
Phó Giám đốc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên 

tại tỉnh Lào Cai 

119. Thạc sĩ Nguyễn Thị Tần Giám đốc, Trung tâm NC&CGKHCN, Phân 
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   hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

Trường Đại học Mở Hà Nội (01) 

120. PGS.TS Nguyễn Mai Hương 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, 

Trường Đại học Mở Hà Nội 

Trường Đại học Xây dựng (04) 

121. PGS.TS Phạm Xuân Anh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng 

122. PGS.TS Phạm Thanh Tùng 
Trưởng khoa, Khoa Xây dựng dân dụng và 

Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng 

 
123. 

 
Tiến sĩ 

 
Phạm Xuân Đạt 

Trưởng Bộ môn Cơ học kết cấu - Khoa Xây 

dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng 

 
124. 

 
Tiến sĩ 

 
Hà Mạnh Hùng 

Phó Trưởng Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây 

dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại 

học Xây dựng 

Trường Đại học Giao thông vận tải (02) 

125. PGS.TS Nguyễn Viết Thanh 
Phó Trưởng khoa, Khoa Công trình, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

126. PGS.TS Phạm Huy Khang 
Giảng viên cao cấp Khoa Công trình, Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (13) 

127. Tiến sĩ Lê Quang Quyến 
Phó Trưởng khoa, Khoa Dầu khí, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất 

128. Tiến sĩ Nguyễn Viết Nghĩa 
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Xuất bản, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

129. PGS.TS Lê Đắc Tuyên 
Phó Trưởng bộ môn Vật lý, Khoa khoa học cơ 

bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
130. 

 
PGS.TS 

 
Trần Tuấn Minh 

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất 

 
131. 

 
Tiến sĩ 

 
Bùi Mạnh Tùng 

Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác chính trị 

Sinh viên, Phó trưởng bộ môn Khai thác hầm 

lò, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

132. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Phó Trưởng Bộ môn Khai thác hầm lò, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

133. Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn 
Trưởng phòng, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

134. PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy 
Giảng viên Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất 

135. Tiến sĩ Lê Xuân Thành 
Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị Sinh 

viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

136. Tiến sĩ Hồ Việt Bun 
Phó Trưởng Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ - 

Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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137. PGS.TS Đỗ Như Ý 
Trưởng Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ - Điện, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

138. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Phi 
Phó Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất 

139. Tiến sĩ Đào Việt Thắng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học cơ 

bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

140. Bà Trịnh Thùy Anh 
Trưởng khoa, Khoa Quản trị kinh doanh, 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Cần Thơ (12) 

141. PGS.TS Trần Trung Tính Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ 

142. Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương 
Phó Trưởng Khoa, Khoa Công nghệ, Trường 

Đại học Cần Thơ 

143. GS.TS Hà Thanh Toàn Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

144. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hòa 
Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ 

145. PGS.TS Võ Văn Tài 
Phó trưởng Khoa, Khoa Khoa học Tự nhiên, 

Trường Đại học Cần Thơ 

146. PGS.TS Phan Trung Hiền 
Phó Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học 

Cần Thơ 

147. PGS.TS Nguyễn Duy Cần 
Trưởng khoa, Khoa Phát triển nông thôn, 

Trường Đại học Cần Thơ 

148. PGS.TS Lê Văn Khoa 
Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, 

Trường Đại học Cần Thơ 

 
149. 

 
PGS.TS 

 
Huỳnh Việt Khải 

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Kinh tế tài 

nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế, Trường 

Đại học Cần Thơ 

150. PGS.TS Nguyễn Trọng Ngữ 
Phó Trưởng khoa, Khoa Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ 

151. PGS.TS Nguyễn Văn Mười 
Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp, Trường 

Đại học Cần Thơ 

152. PGS.TS Trần Ngọc Bích 
Trưởng Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ 

Trường Đại học Quy Nhơn (05) 

153. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hiền 
Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học 

Quy Nhơn 

154. PGS.TS Cao Văn Hoàng 
Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học tự nhiên, 

Trường Đại học Quy Nhơn 

155. PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn 

156. PGS.TS 
Nguyễn Quang 

Ngoạn 

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Quy 

Nhơn 
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157. PGS.TS Đoàn Đức Tùng 
Trưởng phòng, Phòng Cơ sở vật chất, Trường 

Đại học Quy Nhơn 

Trường Đại học Đồng Tháp (04) 

158. Thạc sĩ Đặng Thị Thu Liễu 
Giảng viên, Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác 

Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp 

159. Tiến sĩ Lê Trung Hiếu 
Trưởng bộ môn Giải tích-Toán ứng dụng, Khoa 

Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp 

160. PGS.TS Trần Quang Thái 
Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

161. PGS.TS Hồ Sỹ Thắng 
Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

Trường Đại học Tây Nguyên (01) 

162. PGS.TS 
Nguyễn Phương Đại 

Nguyên 

Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Đào tạo Đại 

học, Trường Đại học Tây Nguyên 

Trường Đại học Nha Trang (01) 

163. Tiến sĩ Mai Thị Tuyết Nga 
Phó Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm, 

Trường Đại học Nha Trang 

Trường Đại học Kiên Giang (08) 

164. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh Hiệu trưởng, Trường Đại học Kiên Giang 

165. Ông Nguyên Hữu Thọ 
Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Trường 

Đại học Kiên Giang 

166. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hường 
Phó trưởng bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh 

doanh, Trường Đại học Kiên Giang 

167. Tiến sĩ Dương Văn Nhã 
Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang 

168. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu 
Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang 

169. Thạc sĩ Trần Thị Ánh 
Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Kiên Giang 

170. Tiến sĩ Danh Mô 
Trưởng khoa Khoa Tài nguyên Môi trường, 

Trường Đại học Kiên Giang 

171. Thạc sĩ 
Thiều Thị Hoàng 

Oanh 

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học 

Kiên Giang 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (01) 

 
172. 

 
PGS.TS 

 
Dương Thị Kim Oanh 

Phó Viện trưởng Viện sư phạm kỹ thuật, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (13) 

173. PGS.TS Trần Đăng Hưng 
Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
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174. Tiến sĩ Đỗ Văn Thanh 
Trưởng khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

175. GS.TS Trần Đăng Xuyền 
Giảng viên cao cấp, Khoa Ngữ văn - Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

 
176. 

 
PGS.TS 

 
Phan Thị Thanh Hội 

Trưởng Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy 

học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

177. PGS.TS 
Trần Thị Thanh 

Huyền 

Phó Trưởng khoa Sinh học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

 
178. 

 
Tiến sĩ 

 
Lê Tuấn Anh 

Trưởng Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy 

học - Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

179. PGS.TS Lê Văn Hiện 
Phó Trưởng khoa Toán – Tin, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

180. PGS.TS Ngô Hoàng Long 
Trưởng Bộ môn Toán Ứng dụng, Khoa Toán – 

Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

181. Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh 
Giảng viên Khoa Toán – Tin, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

182. Tiến sĩ Cao Thị Sính 
Phó Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

183. PGS.TS Ngô Ngọc Hoa 
Phó Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa 

Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

184. PGS.TS Nguyễn Văn Hợp 
Trưởng Bộ môn Vật lý lý thuyết, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

185. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài 
Phó Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (03) 

186. Tiến sĩ Ninh Thị Sinh 
Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

187. Tiến sĩ Đào Thị Hoa 
Giảng viên cao cấp Khoa Toán, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 

188. Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hạnh 
Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (04) 

189. Thạc sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương 

190. Thạc sĩ Trần Thị Hằng 
Phó Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

191. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
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192. 

 
Thạc sĩ 

Trương Thị Minh 

Phượng 

Hiệu trưởng Trường Mâm non thực hành Hoa 

Thủy Tiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (01) 

193. Thạc sĩ Lê Thị Hồng Quyên 
Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (03) 

194. Thạc sĩ Lục Thúy Hằng 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông vùng cao Việt 

Bắc 

195. Thạc sĩ Hoàng Thị Kiên 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Phổ 

thông Vùng cao Việt Bắc 

196. Tiến sĩ Lý Thị Thu Nga 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Phổ 

thông Vùng cao Việt Bắc 

 

Danh sách trên có 196 cá nhân./. 



TRLIÔNG f)iI HQC Mo - E)!A CHAT 

so- • L3  
Ngày 

Chuyn  ;::...J-) 

KT. BQ TRUNG 
TR!J 

BQ GIAO DVC  vA DAO TiO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tij do - Hnh phñc  

S: 913 /QD-BGDDT 
Ha Nói, ngày 01 tháng 04 nàm 2022 

QUYET DINH 
V vic tang Bang khen 

BQ TRIY NG BQ GIAO DVC  VA DAO TIO 

Can cNghj dfnh sd 69/201 7/ND-CT ngày 25 tháng 5 nám 2017 cia C'hInh 
phi quy d/nh chi,'c náng, nhiém vu, quyn hgn và cc" cá'u td chi'c cia B5 Giáo dyc 
và Dào tao, 

Can c& Nghj d,inh so' 91/2 01 7/ND-CF ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia C'hInh 
phi quy dinh chi tié't thi hành mót sO' diu cza Luát Thi dua, khen thu'Og; 

Can cz' Thông tu sO' 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nàm 2020 cüa B5 
tni'O'ng Bç5 Giáo dyc và Dào tgo hu'Ong dan cong tác thi dua, khen thzthng ngành 
Giáo dyc, 

Theo d nghj cia Hiu tru'O'ng Tru'O'ng Dgi hQc MO - Dja chat, Vy tru'O'ng Vy 
Thi dua - Khen thu'O'ng. 

QUYET DMI: 

Diu 1. Tang Bang khen cüa Bô trixâng B Giáo diic và Dào tto cho 05 
tp the và 77 cá nhân (co danh sách kern theo) thuc Trithng Di h9c Mo - Da 
chat dã hoàn thành xuât sac nhiêm vu hai näm lien tue tr näm h9c 2019 - 2020 
den näm hoc 2020 - 2021. 

Diu 2. Kern theo Bang khen, mi tp th va cá nhân duqc thithng theo mi'rc 
thu&ng quy djnh tai  Ngh djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa Chinh 
phO, trIch ti'r Qu5 thi dua, khen thisàng cüa dan vj trInh. 

Diêu 3. Quyt djnh có hiu hrc thi hành k ttr ngày k. 

Chánh Van phOng, Vii tru'Ong Vii Thi dua - Khen thrnng, Hiu tnrO'ng Trithng 
Di h9c MO - Dja chat, Thu truO'ng dan v có lien quan, tp the và các Ca nhãn có ten 
trong danh sách ghi ti Diêu 1 chiu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. ifr 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Bô trueing (dê b/c);,  
- Các Thi tru'ó'ng (dê biêt); 
- Luu: VT, V TDKT. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

tặng Bằng khen năm học 2020 - 2021  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-BGDĐT ngày    01  tháng 4     năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

I. Tập thể 

1.  Khoa Công nghệ thông tin 

2.  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

3.  Khoa Lý luận chính trị 

4.  Bộ môn Trắc địa mỏ 

5.  Phòng Đào tạo sau Đại học 

II. Cá nhân 

1.  Thạc sĩ Trần Thị Thu Thúy 
Phó Trưởng Bộ môn Mạng Máy tính, 

Khoa Công nghệ thông tin 

2.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Dung 
Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ 

thông tin 

3.  PGS.TS Lê Văn Hưng 
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư 

viện 

4.  Tiến sĩ Nguyễn Thế Lộc 
Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo 

Đại học 

5.  Thạc sĩ Phạm Hữu Lợi 

Phó Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm 

Địa - Tin học, khoa Công nghệ thông 

tin 

6.  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, 

khoa Cơ - Điện 

7.  Thạc sĩ Trần Viết Linh 
Phó Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị 

công nghiệp, Khoa Cơ - Điện 

8.  Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tấn 
Phó Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị 

công nghiệp, Khoa Cơ - Điện 

913
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9.  Kỹ sư Lê Thị Hồng Thắng 
Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp, 

Khoa Cơ - Điện 

10.  PGS.TS Nguyễn Đức Khoát Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Đại học 

11.  Tiến sĩ Trần Danh Hùng 
Giảng viên Bộ môn Địa vật lý, Khoa 

Dầu khí 

12.  Tiến sĩ Dương Văn Hào 
Giảng viên Bộ môn Địa vật lý, Khoa 

Dầu khí 

13.  Tiến sĩ Nguyễn Khắc Long 
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 

Địa kỹ thuật  

14.  Tiến sĩ Phạm Trung Kiên 
Giảng viên Bộ môn Lọc Hóa dầu Khoa 

Dầu khí 

15.  Tiến sĩ Ngô Hà Sơn 
Phó Trưởng bộ môn Lọc Hóa dầu, 

Khoa Dầu khí 

16.  Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh 
Phó Trưởng Bộ môn Thiết bị Dầu khí 

và Công trình, Khoa Dầu khí 

17.  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn 
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

18.  Thạc sĩ Phạm Công Tú 
Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân 

sự, Khoa Giáo dục Quốc phòng 

19.  Thạc sĩ Trần Bắc Bộ 
Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục quốc 

phòng 

20.  Thạc sĩ Lê Bích Phượng 
Giảng viên Bộ môn Toán, khoa Khoa 

học cơ bản 

21.  Tiến sĩ Hoàng Ngự Huấn 
Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Khoa 

học cơ bản 

22.  Thạc sĩ Trần Thị Hà 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 

23.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Hậu 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 

24.  Tiến sĩ Đào Việt Thắng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa 

học cơ bản 
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25.  Tiến sĩ Phạm Ngọc Chung 
Phó Trưởng bộ môn Cơ lý thuyết, 

Khoa Khoa học Cơ bản 

26.  Tiến sĩ Vũ Kim Thư 
Phó Chánh văn phòng Chương trình 

tiên tiến 

27.  Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng 
Giảng viên Bộ môn Vật lý, khoa Khoa 

học cơ bản 

28.  Tiến sĩ Nguyễn Thành Dương 

Giảng viên Bộ môn Địa chất công 

trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

29.  Tiến sĩ Khương Thế Hùng 

Giảng viên Bộ môn Tìm kiếm -Thăm 

dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

30.  Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

Giảng viên Bộ môn Tìm kiếm - Thăm 

dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa 

chất 

31.  PGS.TS Ngô Xuân Thành 
Phó Trưởng khoa, Khoa học và kỹ 

thuật địa chất 

32.  PGS.TS Bùi Hoàng Bắc 
Giám đốc Trung tâm phân tích thí 

nghiệm công nghệ cao 

33.  Tiến sĩ Lê Minh Thống 
Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh 

34.  PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh 
Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Cán 

bộ 

35.  PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Nga Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế 

36.  Tiến sĩ Đồng Thị Bích 

Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ, Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 

37.  Thạc sĩ Phạm Kiên Trung 

Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh 

nghiệp Mỏ, Khoa Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh 

38.  Tiến sĩ Nguyễn Văn Bưởi 
Giảng viên Bộ môn Kinh tế Cơ sở, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh  

39.  Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế Cơ sở, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 
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40.  Tiến sĩ Vũ Diệp Anh 
Trưởng Bộ môn Kinh tế cơ sở, Khoa 

Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

41.  Tiến sĩ Bùi Thị Thu Thủy 
Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh 

42.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh  
Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp, 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

43.  Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hạnh  

Phó Trưởng Bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

44.  Tiến sĩ Lưu Thị Thu Hà 

Giảng viên Bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

45.  Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

46.  Tiến sĩ Phí Thị Kim Thư  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

47.  Tiến sĩ Phạm Thu Hương  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh       

48.  Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Thu  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

49.  Thạc sĩ Phan Minh Quang  

Giảng viên bộ môn Kế toán doanh 

nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh 

doanh 

50.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Khoa Lý luận Chính trị 

51.  Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Trâm 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị 

và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Khoa Lý luận Chính trị 

52.  Tiến sĩ Trần Thị Lan Hương 
Giảng viên Bộ môn Triết học và Pháp 

luật, Khoa Lý luận Chính trị 
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53.  Tiến sĩ Ngô Văn Hưởng 
Giảng viên Bộ môn Triết học và Pháp 

luật, Khoa Lý luận Chính trị 

54.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Dung 

Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Khoa Lý luận Chính trị 

55.  Thạc sĩ Lê Thị Yến 

Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Khoa Lý luận Chính trị 

56.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Phó Trưởng khoa, Khoa Lý luận 

Chính trị 

57.  Tiến sĩ Lê Tiến Dũng 
Giảng viên Bộ môn Khai thác Hầm lò, 

Khoa Mỏ 

58.  Tiến sĩ Trần Mạnh Tiến 
Giảng viên Bộ môn Sức bền vật liệu, 

Khoa Mỏ 

59.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Chuyên viên Văn phòng Khoa Mỏ 

60.  Thạc sĩ Lê Việt Hà 
Giảng viên Bộ môn Tuyển khoáng, 

Khoa Mỏ 

61.  Tiến sĩ Vũ Trung Tiến Phó Trưởng khoa, Khoa Mỏ 

62.  Tiến sĩ Trần Thị Thu Hương 

Giảng viên Bộ môn Địa sinh thái và 

Công nghệ Môi trường, khoa Môi 

trường 

63.  Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông 
Giảng viên bộ môn Kỹ thuật môi 

trường, khoa Môi trường 

64.  Thạc sĩ Lê Văn Cảnh 
Giảng viên Bộ môn Trắc địa Mỏ, Khoa 

Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

65.  Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh 

Phó Trưởng bộ môn Trắc địa công 

trình, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản 

lý đất đai 

66.  Tiến sĩ Nguyễn Quốc Long 

Trưởng bộ môn, Bộ môn Trắc địa Mỏ, 

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất 

đai 

67.  Tiến sĩ Tăng Văn Lâm 
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật xây 

dựng, Khoa Xây dựng 
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68.  Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thái 
Giảng viên Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng 

69.  Tiến sĩ Phạm Văn Hùng 
Giảng viên Bộ môn Xây Hạ tầng Cơ 

sở, Khoa Xây dựng 

70.  PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh 
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật xây 

dựng, Khoa Xây dựng 

71.  Tiến sĩ Đặng Văn Kiên 
Phó Trưởng Bộ môn Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng 

72.  Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Thành 
Chuyên viên chính Phòng Đào tạo Đại 

học 

73.  Bà Nguyễn Minh Thu 
Chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

74.  Bà Nguyễn Thị Thắm 
Chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

75.  Bà 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 

Chuyên viên chính Phòng Tổ chức - 

Cán bộ 

76.  Bà Trần Thị Thu Trang 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh 

77.  Bà Nguyễn Thùy Linh 
Chuyên viên phòng Công tác chính trị 

- sinh viên 

Danh sách trên có 05 tập thể và 77 cá nhân./. 
 



Sô:-- 24 
iHUtNt UC - A C!A 

so' - 
Ngy QUYET DINH 

V vic tng Bang khen 

TRIflNG BQ GIAO DVC  vA DAO TO 

Can thNghj a'jnh s 69/2017/ND-CP ngày 25 tháng 5 nám 2017 cia chInh 
phü quy d'jnh ch'cc náng, nhiêm vy, quyên hgn và co-  câu to chü-c cüa Bç5 Giáo dyc 
và Dào tgo, 

Can th Nghj ctjnh s 91/201 7/N.D-C'P ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia C'hInh 
phi quy ct/nh chi tiét thi hành m(5t so diêu cáa Luçt Thi ctua, khen thimg, 

Can c'c Thông tic sá 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 cta B(5 
tru'O'ng Bô Giáo dyc và Dâo tgo hwó'ng dan cOng tác thi ctua, khen thirO'ng ngành 
Giáo dyc; 

Theo ct nghj cia Hiu tru'àng Tru-O'ng Eki  hQc MO - Dja ch4t, Vy tru'd'ng Vy 
Thi ctua - Khen thw&ng. 

/QD-BGDDT Ha Ni, ngày 25 tháng06 nám 2021 

BO GIAO DUC VA DAo TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

QUYET DINH: 
A 9 A 9 A • f A Dieu 1. Tang Bang khen cua Bc trtimig B Giao dçic va Dao tao  cho 02 tap 

the và 04 Ca nhân thuc Tru&ng Dai  hc Mo - Dja chat (co danh sách kern theo) 
d cO thành tich xuât sac trong qua trInh xay dirng và phát triên dan vj, nhân dip 
ki niêm 60 näm thành lap. 

Diêu 2. Kern theo BAng khen, mi tp th và Ca nhân dirçc thuthig theo mire 
thuâng quy djnh tti Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cUa ChInh 
phü, trIch tr Qu5' thi dua, khen thrnmg cüa don vj trinh. 

Diu 3. Quy& dnh Co hiu hrc thi hânh k tr ngày kr. 

Chánh Van phOng, Vu tnthng Vi Thi dua - Khen thuâng, Hiu truâng Tnrng 
Dai hc MO - Dja chat, Thu tnxng don vj cO lien quan, tp the và cá nhân có ten trong 
danh sách ghi tai  EDiêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

KT. BO TRU'1NG 
if TRJfNG 

go Thj Minh 

No'i nhln: 
- Nhu Diêu 3; 
- B tnràng (de b/c); 
- Các Thr tnx&ng (de biët); 
- Lisu: VT, Vii TDKT (05). 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021) 

Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

I. Tập thể 
 

1. Bộ môn Địa chất công trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

2. Bộ môn Khai thác Hầm lò, Khoa Mỏ 

II. Cá nhân 
 

1. Tiến sĩ Nguyễn Cao Khải 
Trưởng Bộ môn, Bộ môn Khai thác Hầm 

lò, Khoa Mỏ 
 

2. 
 

Tiến sĩ 
 

Bùi Mạnh Tùng 
Phó Trưởng Bộ môn, Bộ môn Khai thác 

Hầm lò, Khoa Mỏ 

 

3. 
 

Tiến sĩ 
 

Nguyễn Văn Thịnh 
Phó Trưởng Bộ môn, Bộ môn Khai thác 

Hầm lò, Khoa Mỏ 

 

4. 
 

Tiến sĩ 
 

Nguyễn Phi Hùng 
Giảng viên Bộ môn Khai thác Hầm lò, 

Khoa Mỏ 

 

Danh sách trên có 02 tập thể và 04 cá nhân. 



KT. BO TRUNG 
TRIJ'ONG 

BQ GIAO  D!JC VA  DAO T30 CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tii do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày 21 tháng 01 nãm 2022 

QUVET DINH 
Ye vic cong nhn danh hiu thi dua 

BO TRUONG BQ GIAO DUC vA DAO TAO 

Can th Nghf ct/nh so' 69/20 1 7/ND-C'P ngày 25 tháng 5 nãm 2017 cta ChInh 
quy ct/nh chic nãng, nhiém vu, quyn hqn và c cdu td chic ca B Giáo dyc 

vO DOo tao; 

Can c&Ngh/ ct/nh sd 91/201 7/ND-cP ngây 31 tháng 7 nãm 2017 cta Chjnh phi 
Quy ctinh chi tiêt thi hành rnót sO ctiêu cia Luát Thi ctua, khen thzthng; 

Can th Thong tu so 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 ctha Bó 
tru'&ng B3 Giáo dyc và Dào tgo htróng dan cOng tác thi ctua, khen thwOng trong ngânh 
GiOo dyc; 

Can c& kt qua cuç3c hQp H3i ctdng Thi ctua — Khen thu'O'ng ngành Giáo dyc 
ngâv 30 tháng 12 nám 2021, 

Theo ct ngh/ c'ia Vy tru'dng Vy Thi ctua - Khen thuáng. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong nhn danh hiu "Tap th lao dng tiên tin" cho 07 tp th và 
danh liiu "Tap the lao dng xuât sac" cho 34 tp the nãm h9c 2020-202 1 (co danh 
sách kern theo). 

Diu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi ttp th thrçic thuâng theo rnirc 
thithng quy dnh ti Nghj dnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa 
ChInh phu, trich tir qu5 thi dua, khen thrâng cüa don vi trInh. 

Diu 3. Quyt djnh Co hiu hrc thi hành k tü ngày ks'. 

Chánh Van phông, Vii tnrng Vii Thi dua - Khen thising, Thu tnrâng don vj có 
lien quan Va CáC ttp the có ten trong danh sách ghi tai  Diêu I chju trách nhim thi hành 
Quyêt dnh nay.!. .. 

So: 330 /QD-BGDDT 

TRtJN J HQC  Ms A CHA'T 

flM Ngày  L -J4)2.Q2 

Chuy&i 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 

B truàng (dé b/c); 
- Các Tht:r truâng (de biêt), 
- Ltru: VT, TDKT (05). 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

                          
DANH SÁCH 

Các tập thể được công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số 330       /QĐ-BGDĐT ngày 21   tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 I. Tập thể lao động tiên tiến 

1.  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

2.  Học viện Quản lý Giáo dục 

3.  Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

4.  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

5.  Trường Đại học Nha Trang 

6.  Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

7.  Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn 

 

 II. Tập thể lao động xuất sắc 

1.  Đại học Huế 

2.  Đại học Đà Nẵng 

3.  Đại học Thái Nguyên 

4.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

5.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

6.  Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

7.  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

8.  Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  Trường Đại học Ngoại thương 

10.  Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

11.  Trường Đại học Cần Thơ 

12.  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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13.  Trường Đại học Thương mại 

14.  Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

15.  Trường học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

16.  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

17.  Trường Đại học Vinh 

18.  Trường Đại học Giao thông vận tải 

19.  Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

20.  Trường Đại học Mở Hà Nội 

21.  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

22.  Trường Đại học Xây dựng 

23.  Trường Đại học Đồng Tháp 

24.  Trường Đại học Quy Nhơn 

25.  Trường Đại học Hà Nội 

26.  Trường Đại học Đà Lạt 

27.  Trường Đại học Tây Nguyên 

28.  Trường Đại học Tây Bắc 

29.  Trường Đại học Kiên Giang 

30.  Trường Hữu nghị 80 

31.  Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc 

32.  Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh 

33.  Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang 

34.  Trường Hữu nghị T78 

Danh sách trên có 07 “Tập thể lao động tiên tiến”  

và 34 “Tập thể lao động xuất sắc”. 









BO GIAO DUC vA  DAO TAO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

So: 874 /QD-BGDDT Ha Nói, ngây 29 tháng 3 nám 2022 

TRL1NG DAi HOC MO - €)!A ChAT 

 

s6 b3fl 

f3N  Ngày  :.2c!W-L QUYET IHNH 
•.ckf9i,.I Ve vlçc cong nhn danh hieu  thi dua 

Chuyên:.  .9 

Can thNghj cl/nh s 69/201 7/ND-UP ngày 25 tháng 5 nám 2017 cta GhInh 
pht quy cl/nh chác náng, nhiêm vu, quyén hçin và co cdu to chi'tc cla B5 Giáo dyc 
và Dào tao; 

Can ci'r Ngh/ cl/nh s 91/201 7/ND-C'P ngày 31 tháng 7 nám 2017 cia Ghinh 
phz Quy dmnh chi tiét thi hânh môt sO diéu cta Luát Thi d'ua, khen thw&ng, 

Can th Thong hr s 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 cia 
B5 trtràng Bç5 Giáo dyc và Dào tgo hzthng dan cOng tác thi dua, khen thzthng 
ngành Giáo duc; 

Theo ngh/ cza Hiu trithng Tru'àng Dai hQc MO - Dia chát, Vy trzthng Vy 
Thi ctua - Khen thithng. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong nhn danh hiu "Tip th lao dng xu.t sic" cho 47 tp th 
thuc Tmng Dti hc MO - Dja chat (co danh sách kern theo) dã hoàn thành xuât 
sac nhiêm vu näm hoc 2020 - 2021. 

Diêu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi tp the duç'c thithng theo mrc 
ththng quy dnh ti Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nàm 2017 cüa 
ChInh phñ, trich tir Qu9 thi dua, khen thu&ng cüa dan v trinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành ké tr ngày k. 

Chánh Van phông, Vii tnrOng Vii Thi dfla - Khen thumg, Hiu tru&ng Tnthng 
Dai hoc MO - Dia chat, Thu truàng dan vj có lien quan, các tp the có ten trong Danh 
sách ghi tai  Diêu 1 chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay. f.j— 

KT. BO  TR1J'JNG 
HU' TRU'UNG 

go Thj Minh 

BO TRUNG BQ GIAO DUC VA DAO TAO 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- B truàng (dê b/c); 
- Các Thir trwing (dé biêt); 
- Luu: VT, TDKT (05). 



BO GIAO DUC VA DAO TAO 

DANH SACH 
Các tp th dirçrc Cong nhân danh biu "Tp th lao dng xuât sc" näm hQc 2020 - 2021 

(Kern theo Quyét ctjnh so: /QD-BGDDT ngày / 3 /2 022 
cia Bó tru'&ngBô GiOo diic và DOo tcio) 

Don vj: Tru'o'ng Diii hQc Mo - Da chat 

1.  KhoaCo'-Din 

2.  BômônDiênkhihóa 

3.  Bô mon K9 thuât co khI 

4.  B mon Tir dng hóa Xi nghip MO và Dâu khI 

5.  Khoa Cong ngh thông tin 

6.  B mon Tin h9c Kinh t, Khoa Cong ngh Thông tin 

7.  B mon Mng may tInh, Khoa Cong ngh Thông tin 

8.  B mon Cong ngh phân mm, Khoa Cong ngh Thông tin 

9.  KhoaDâukhI 

10.  BômônDiay.t1r 

11.  Bô mon Khoan - Khai thác dtu khi 

12.  B mon Loc hóa du 

13.  B mon Thit bj d.0 khI và Cong trInh, Khoa D6 khI 

14.  Khoa Giáo dtic quc phOng 

15.  B mon Dung lôi quân sir, Khoa Giáo d1ic quc phông 

16.  B mon K9 thutt quân sir, Khoa Giáo diic quc phông 

17.  B mOn Co 1 thuyêt, Khoa Khoa h9c co bàn 

18.  B mon Toán, Khoa Khoa h9c co bàn 

19.  Bô mon Vat Khoa Khoa hQc co bàn 

20.  B mOn Da chat cOng trinh 

21.  Bô mon TIm kim thãm dO 

22.  Khoa Kinh t - Quãn trj kinh doanh 

23.  Bô mon Quãn trj kinh doanh Dja cht - D.0 khI 

24.  B mOn Quân tr doanh nghip MO 

25.  BômônKinEtêcosy 

26.  B mOn K toán doanh nghip 
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27. Khoa L3' luân chInh tn 

28 • Bô mon Kinh t ChInh trj và Lch sü Dãng C)ng san Vit Nam, Khoa 14 
luân ChInh tn 

29. BO mon Trit h9c và Pháp 1ut, Khoa 14 1u.n ChInh trj 

30 • Bô mon Tu tuâng H Chi Minh và Chü nghTa xã hi khoa h9c, Khoa 14 
1un ChInh trj 

31.  BOmOnKhaitháchm1ô 

32.  Bô mon Khai thác lô thiên 

33.  B mon Da sinh thai và Cong ngh Môi tnthng 

34.  B mOn K thut Môi trtthng 

35.  Khoa Tr.c dja Bàn d và Quán 1 dt dai 

36.  BômônBánd 

37.  Bô mon Do ánh và Vin thám 

38.  B mOn Tràc dja Cao cp 

39.  B mon Trc dja Cong trInh 

40.  Bô mon Trc dia Mo 

41.  Khoa Xây drng 

42.  BO mOn K thu.t Xây dirng, Khoa Xây dung 

43.  B mon Xây dtrng Cong trmnh ngm và MO 

44.  B mon Xây drng Ha tng C sà, Khoa Xây drng 

45.  Phông Dào tao dai hc 

46.  Phông Dào tao  sau di hçc 

47.  TramYté 

Danh sách trên Co 47 tp the. 



KT. BO TRUNG 
:U' TRU'ONG 

BQ GIAO DUC VA  DAO TiO 

147 1 
TRNG DI HQC MO - OJA CHAT 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Ha N5i, ngày 01 tháng 06nám 2022 QD-BGDDT 

so'• 1i4  
S lit 

flIM Ngay- D4J.t, /Z. 
IJ.11 

Chuyn 

QUYET D!NH 

V vic cong nhân danh hiu thi dua 

BQ TRIJ'NG BQ GIAO DUC VA nAo TAO 

Can c& Nghj djnh so' 69/2017/ND-cP ngày 25 tháng 5 nám 2017 cia 
ChInhphi quy djnh chjc náng, nhiêm vu, quyén hgn và cci câu tO cht'c cja B(5 
Giáo 4w và Dào tgo, 

Can ci Nghj d/nh s 91/2017/ND-cP ngày 31 tháng 7 nám 2017 cza 
C'hInh phi quy dfnh chi tiét thi hành môt so diêu cla Luát Thi dua, khen thu'&ng, 

Can cü Thông tu' sO' 21/2020/77'-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 cña 
Bô tru'àng Bô Giáo dyc và Dào tgo hu'ó'ng dan cOng tác thi dua, khen thu'àng 
ngành Giáo dyc, 

Theo d nghj cla Vy tru'áng Vy Thi dua - Khen thu'Ong. 

QUYET DINH: 

Diu i. Cong then danh hiu "Chin si thi dua cp BO"  cho 34 cá nhân dA 
có thành tIch xut sc tiêu biu trong cong tác tü näm hçc 2018 -2019 dn näm h9c 
2020 - 2021 (co danh sách kern theo). 

Diêu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi cá nhân duçic thuâng theo mirc 
thiRing quy djnh tti Nghj djnh s 91/201 7/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 èüa 
Chinh phü, trIch ti'r qu thi dna, khen thixàng cüa dan vj trmnh. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k ti'r ngày k. 

Chánh Van phông, Vii tnràng Vi Thi dua - Khen thiRing, Thu trirâng dan vj 
có lien quan và các cá nhân có ten trong danh sách ghi ti Diu 1 chju trách thim thi 
hành Quyt djnh nay. .. 

No'inhân: 
-NhixDiéu3; 
- Bi truâng (dê b/c); 
- Các Thu tnràng (dê biêt); 
- Liru: VT, TDKT. 
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BO GIAO DUC VA DAO TAO 

DANH SACH 
Các cá nhân thrçrc cong nhân danh hiu "Chin Si thi dua cp B" nãm hc 2020 - 2021 

(Kern theo Quyet djnh so 4431 /QD-BGDDT ngày 1  tháng  6  nárn 2022 
cza Bó tru0ng Bó Giáo dyc và Dào tqo) 

STT 
Hyc ham 

hycv! 
Ho ten Chuc viii, don yj cong tác 

1.  Tin sT Nguyn Th Phiic 
Trix&ng khoa, Khoa L 1un chInh trj, 
Trithng Di hc Khoa h9c, Di h9c 
Hu 

2.  GS.TS LêDInhPhüng Phó Hiêu trix&ng, Truàrng Di h9c 
Nông Lam, Dti h9c Hue 

3.  PGS.TS Phim Thj Hông Nhung Hiu truâng, Trix?ng Di h9c Ngoi 
ngU, Di h9c Hu 

4.  PGS.TS Lê Anh Phuong Hiu trixâng, Tnring Dti h9c Six 
phm, Dai bce Hu 

5.  Tin si Nguyn Thanh Hung 
Trtrâng khoa, Khoa Tam 1 và Giáo 
diic, Trithng Di hc Six phm, Dai 
hc Hu 

6.  PGS.TS Lê Minh Tam Phó Trixâng BO mon Phii san, Tru'ng 
Dii hoc Y - Dixqc, Dai  hc Hu 

7.  PGS.TS Phan Thj Minh Phixcng 
Giâng viên, B mon Min djch - Sinh 
1 bnh, Trithng Dti hçc Y - Dixcyc, 
Dii bce Hu 

8.  Tin sT Büi Van LGi 
Tri.thng ban, Ban T chirc can b, Dii 
hçc Hu 

9.  PGS.TS Phan Tii Huân 
Trixâng khoa, Khoa Cong ngh Hóa 
hçc và Thrc phm, Trix?rng Di hc 
Nông lam Thành ph H ChI Minh 

10.  GS.TS Nguyn Huy B&ng Hiu trrn1ng, Trrning Di hc Vinh 

11.  PGS.TS NguynVänDi'rc Giãng viên cao cp, Trixng Six phm, 
Trueing Di hc Vinh 

12.  Tin si Pham Thj Huyn Sang 
Trixing khoa, Khoa Lust Kinh t, 
Trithng Khoa hc Xâ hi va Nhân 
van, Truông Dai  hc Vinh 

13.  Tin si Lê Xuân Son 
Phó Hiu trixô'ng, Trueing Trung hc 
Ph thông Chuyên, Trixing Dti hc 
Vinh 
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14.  PGS.TS Trn Thj Ng9c Yen 
Tri.thng Bô môn, Khoa Sii phm 
Ngoi ngft, Tnring Dai  h9c Vinh 

15.  Tin si Lê Hng Anh 
Trithng khoa, Khoa Cong ngh thông 
tin, Truàrng Dti hçc Mo - Dja chAt 

16.  Tin si Diem Cong Hoàng 
Tnning Bi môn, B mon Mng may 
tinh, Khoa Cong ngh thông tin, 
Trix?rng Dti hçc MO - Dja chAt 

17.  PGS.TS Phim Trung Son 
Giàng viên cao cAp, Bô mon Din khI 
bOa, Khoa Co - Din, Tnrrng Dai  hQc 
MO - dja chAt 

18.  PGS.TS Nguyn Van Xô 
Tnrâng B mon May và Thit bj cong 
nghip, Khoa Co - Din, Trueing Di 
h9c MO - Da chAt 

19.  Tin si Ngô Thanh TuAn 
Phó Truâng khoa, Khoa Co - Din, 
Tri.thng Dai  hçc MO - Dja chAt 

20.  PGS.TS PhamXuãnNii 
Giâng viên cao cAp, Khoa DAu khI, 
Truäng Dai  h9c MO - Dja chAt 

21.  Tin si Lê DInh Chiu 
Giãng viên Khoa Kinh t - Quàn trj 
kinh doanh, Trung D.i hc MO - Dja 
chAt 

22.  Tin si TrAn Thi Phüc An 
Truâng khoa, Khoa L 1un ChInh trj, 
Trixing Dai  h9c MO - Dja chAt 

23.  Tin si Dào Van Chi 
Giàng viên, Khoa MO, Tru?rng Di 
h9c MO - Dja chAt 

24.  Tiên si Nguyn Hoàng 
Giâng viên, Khoa MO, Tru?ing Di 
hoc MO - Dja chAt 

25.  Tin si Trân Quang Hiéu 
Phó Truâng b mOn Khai thác 1 
thiên, Khoa MO, Tnring Dai  hpc MO 
- Dja chAt 

26.  PGS.TS Phtm Cong Khái 
Giàng viên cao cAp, Khoa TrAc dja - 
Bàn d và Quãn 1 dAt dai, Trung 
Di hçc MO - Dja chAt 

27.  PGS.TS TrAn Xuân Truarng 
Chü tich Hôi dng Trueing, Tnthng 
Dai hoc MO - Dja chat 

28.  
Tiên si Pham Dirc ThQ 

Phó Trixâng khoa, Khoa Xây dirng, 
Tnrng Di hçc MO - Dja chAt 

29.  Thac sT 
Ninh Xuân Huong 

Trithng phOng, PhOng Khâo thI, 
Truäng Dai  hçc Ma Thành phô Ho 
ChIMinh 
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30.  Tin si Nguyn Thj Xuân Lan 
Phó Truâng khoa, Khoa Dào tao  sau 
dai  hoc, Truing Dai  h9c M Thành 
ph H ChI Minh 

31.  Tiên si Phan Thj Ngçc Thanh 
Giám dc Trung tam Dào tao  trirc 
tuyn, Trung Dai  h9c Ma Thành pM 
Ho ChI Minh 

32.  Thac si Trân Van TrI 
BI thu Doàn Thanh niên Cong san Ho 
ChI Minh, Truang Dai  h9c Ma Thành 
pM H ChI Minh 

33.  Tien si Le Xuan TrlrGng 
Phó Hiêu trisang, Truang Dai hoc Ma 

. . . 
Thanh pho Ho Chi Minh 

34.  Tin si Truong Hoang Vinh 
Phó Truâng khoa, Khoa Cong ngh 
thông tin, Truang Dai  h9c MO Thành 
pM H ChI Minh 

Danh sách trên có 34 cá nhãn./. 



BQ GIAO PVC  VA oAo TAO CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Oc 1p - T do - Hanh phüc 

S: 2847 /QD-BGDDT 
iRUNG E)d HOC MO DA CHAT 

Ha Ni, ngày 04 tháng 10 nám 2022 

Sô' QUYET OJNH 

DM V vic tng Bang khen 

Chuyên fdI'1M   BO  TRIX1NG BQ GIAO PVC VA DAO T40 

't/Nghj ct/nh s 69/201 7/ND-cP ngày 25 tháng 5 nám 2017 cüa ChInh 
phü quy ct/nh ch&c náng, nhim vy, quyên hgn và cci cáu to chj'c cza Bô Giáo dyc 
và Dào tgo, 

CanthNgh/d/nhs69l/2017/ND-CPngày 31 tháng 7nàm 2017cüa ChInh 
phz quy dinh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cia Lut Thi dua, khen thwàng, 

Can c& Thông tu sO' 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 cia 
Bó trithng Bó Giáo dyc và Dào tçio hw&ng dan cOng tác thi dua, khen thwàng 
ngành Giáo dyc, 

Theo d nghj cia Hiu trtcó'ng Trwô'ng Dgi hQc Mo - D/a chá't, Vy trtthng 
Vy Thi dua - Khen thztO'ng. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Tang Bang khen cüa B truâng B Giáo diic và Dào to cho Khoa 
Dâu khI, Trung Dti h9c Mo - Dja chat dã hoàn thành xuât sac nhim vi hai nàm 
lien tuc tir näm hoc 2020 -2021 den näm h9c 2021 -2022. 

Diêu 2. Kern theo Bang khen, tp th duçic thuO'ng theo miirc thithng quy 
djnh tai  Nghj djnh so 9 1/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cUa ChInh phU, 
trIch t1r qu5 thi dna, khen thixâng ciia dcin vj trInh. 

Diu 3. Quyt djnh có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phOng, V11 trirâng Viii Thi dua - Khen thuâng, Hiu trtxâng 
TriRrng Dii h9c MO - Dja chat , Thu truâng don v có lien qu3n và tp the có ten 
ghi tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay 

KT. BQ TRUONG 
t TRI1€NG 

Ntiinhn: 
-NhiiDiêu3; 
- B tnthng (dê b/c); 
- Các Thu truông (dé biêt); 
- Lixu: VT, Vi TDKT. 



T.sudl.lG

Be crAo DUC vA DAo rAo

56: 3981 /QD-BGDDT

CQNG HOA XA nQl CHU NGHIA VIl.E,r NAM
DQc l$p - Tq do - Hlnh Pht'ic

Hd Nli ngdy 01 thdng 12 ndm 2022

QUYNT DINH
Vd viQc cdng nh$n danh hiQu thi thia

w$r*g Nsiyni

!n*u:idn i.l-
BQ TRrtof{G BQ GIAO DVC VA O.lO T4O

WSni.dinh sii B6/2022/ND-.CP ngdy 24 thd.ng !0 ndm 2022 cila Chinh
'"irr" ndng, nhi€m vqr, quyi, hgn vd ,o 

"du 
tii chilrc c*a B0 Gido duc

Cdn air Nghi dinh s6 91/2017/NE-CP ngdy 31 thdng 7 ndm 2017 cua Chlnh phil
quy dlnh chi ti€t thi hanh m\t sO diiu cua LuAt Thi dua, Hten thudng;

Cdn c* Th6ng tn t6 21/2020/TT-BGDDT ngdy 3I thdng 7 ndm 2020 cila Bp
truhng B0 Gido dqtc vd Ddo tqo hudng ddn c6ng tdc thi dua, khen thudng ngdnh

Gido duc;

Cdn c* ket qud cuQc hpp H\i d6ng Tli dua.- @rn thudng ngdnh Gido dwc.

ngdy 04 thdng 10 nrtm 2022 vd BiAn bdn kiiim phiiiu bAu bO sung theo Cdng vdn sti
1125/TCCB ngdy 09 thdng 11 ndm 2022;

' Theo di nghi cfia Vu truhng Vu T6 chac cdn b0.

awfrD[NH:
Di6u 1. C6tlg nhpn danh.hiq." "T$p th6 lao dgtg ti6n ti6n" cho 14 tap th6 vd

danh hiQu "TAp th6 lao <tQng xuAt sic" cho 28 tpp th6 ndm hgc 2021 - 2022 (c6 danh

s6ch kdm theo).

Didu 2. Kdm theo danh hieu thi dua, m5i tAp th6 tlugc thuong theo mfc
thucrng quy rlinh tai Nghi dinh s6 91120171ND-CP ngiy 3I thdngT rfim20l7 ci:r-
Chinh pht, trfch tu quf thi <lua, khen thucrng cria cfcrn vitrinh.

i Ddo tgo;

Eidu 3. Quy6t tlinh c6 hiQu lpc thi hdnh kC ft ngdy ky.

Chdnh Vdn phdng, Vu truong Vu T6 chfc c6n b0, Tht trucrng dcrn vi c6 li€nunann van pnong, vu Truong vu lo cnuc can 09, lnu uuong s(In vl so lrsrl
quan vd cilctQpth€ c6 t€n trong danh s6ch ghi tai Ei6u I chiu trfuchnhiQm thi hinh

Quy6t Ainn niv./. / 'W
Noi nhQn:

, - Nhu Di6u 3; .
*B0 trudng (dC b/c);.
- C6c Thrl trudng (46 ti60;
- Luu: VT, TCCB (05).

KT. BO TRT/OII{G
-a

THTT TRTIONG

Thi Minh



DANH SACH
ttuqc c6ng nh$n danh hiQu thi tlua nim hgc202l -2022
t dinh s<i 3981 /QD-BGDDT ngdy01 thdng 12 ndm 2022
dtaBQtuWDdotqo)

s'
I. Tip th6 lao tlQng xudt sic

II. T$p th6 ho dQngli6n ti6n

I Trudng Dpi hgc Su phpm Thdnh phO HO Chi Minh

2. Trucrng D4i hgc Kinh t6 qu6c ddn

3. Trudrng Dpi hgc Ngopi thucng

4. Trudrng Epi hgc Thuong mpi

5. Trudng Dpi hgc Md Ha NQi

6. Trulng D4i hgc Md Thenh phO HO Chi Minh

7. Trucrng Eai hgc He NQi

8. Trucrng D4i hgc Ki6n Giang

9. Trudng Dpi hgc Giao th6ng v4n tii

10. Truong Dpi hgc Xdy dpg Hd NQi

1l Truong DU bi Dpi hgc Thenh ph5 Ud Chf Minh

12. Trudrng Hiru nghi 80

13. Trulng DU bi Dpi hqc Ddn tQc Trung uong

14. Trulng Hfru nghi T78

I Eai hoc Dd Ning

2. Dai hoc Hu6

a
J. D4i hgc Th6i Nguy6n

4. Trudng D4i hgc Su phpm K! thu{t Hmg Y€n

5. Trudrng D4i hgc Su ph4m K! thuat Thdnh ptrO HO Chi Minh
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6. Truong Dpi hgc Su phpm Ha NQi 2

7. Truong Dpi hgc Su phpm He NQi

8. Trucrng Epi hgc Su ph4mNghp thu$t Trung uong

9. Truong Cao cfing Su ph4m Trung uong Nha Trang

10. Trucmg Cao ddng Su ph4m Trung uirxg

11. Trucmg Epi hgc Su ph4m ThO duc Th6 thao Thenh ptrO HO Chi Minh

12. Trudrng Cao ding Su ph4m Trung uong Thdnh ph6'H0 Chf Minh

13. Trudrng Eai hgc Kinh ti5 tnann pno uo Chi Minh

14. Truong Dpi hgc Can fho

15. Trudrng Dpi hgc N6ng Ldm Thdnh ph6 HO Chf Minh

16. Truong hgc Lupt Thinh ptrO HO Chi Minh

T7, Truong Dpi hgc B6ch khoa HA NQi

18. Trudrng Dpi hgc Vinh

t9. Truong Dpi hgc M6 - Dia ch6t

20. Trucmg Dpi hgc D6ng Th6p

21, Trucrng D4i hgc Nha Trang

22. Truong Dpi hgc Tdy Nguy6n

23. Trucmg E4i hgc Quy Nhom

24. Trucrng Dpi hgc Dd Lpt

25. Trudng Dpi hgc Tdy Bdc

26. Trudrng Dpi hgc ViQt Efc

27. Truong Phd ttr6ng Virng cao Vi-et B[c

28.- Trubng DU bi Epi hqc Ddn tQc Sdm Son

Danh sdch trhn cd 14 "TAp th€ tuo tt\ng xudt sdc" vd

28 *T\p th| luo it\ng tihn tidn"./.
*



BQ GIAO  DVC  VA  DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

SO. : /QD-BGDDT Ha NOt, ngày 17  thang 3 nám 2023 
TRUNG DAJ HOC Mo - DIA CHAT 

A'
S6 

DEN  Ngày 

Chuyn 
 Ti 

ChInh 

QUYET DNH 
V vic cong nhn danh hiu thi dua 

Q TRIRING BQ GIAO PVC  VA oAo TAO 

ghj djnh s 86/2022/ND-CP ngày 24 tháng 10 nàm 2022 cza 
quy djnh ch&c näng, nhiêm vy, quyên hçin và cci cáu to chzc cáa Bô 

dyc và Dào tao, 

Can càNghjdjnh sc1 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cia ChInh 
pun quy dinh chi tiêt dii hành m(5t so diêu cza Luçt Thi dua, khen thir&ng, 

Can cn' Thông tw s 21/2020/TT-BGDDT ngày 31 tháng 7 nám 2020 cña 
Bô trw&ng B5 Giáo duc va Dào tQo hu'áng dan cong tác thi dua, khen t/nthng 
nganh Giáo dyc; 

Theo d ngh/ cza Hiêu trtr&ng Trittmg Dai hQc Mo - Dia chO't, Vu tntOng Td 
chic can b. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Cong nhn danh hiu "Tsp th lao dng xut sac" cho 48 tp th 
thuOc Tnthng Dai  h9c MO - Dja chat (co danh sách kern theo) dã hoãn thành xuât 
sac nhiêm vu näm hoc 2021 - 2022. 

Diu 2. Kern theo danh hiu thi dua, mi tp th duc thrng theo mixc 
thumg quy djnh tai  Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa 
ChInh phu, trIch tü qu7 thi dua, khen thuing cüa don vj trinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phOng, Vii trithng Vii T chic can b, Hiu trithng Trung Dai 
h9c MO - Dja chat, Thu trtrng don vj CO lien quan và các tp the cO ten trong 
danh sách ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

KT. BO TRU'ONG 
Nd nhcin: THI5' TRU'ONG 
-NhixDiêu3; 
- BQ tw&ng (dé b/c); 
- Cãc Thir truâng (dê biêt); 
- Liru: VT, TCCB. 

o Thi Minh 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
DANH SÁCH 

Các tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

năm học 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số 786/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Đơn vị: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

1. Khoa Cơ - Điện 

2. Bộ môn Điện khí hóa, Khoa Cơ - Điện 

3. Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử, Khoa Cơ - Điện 

4. Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp, Khoa Cơ - Điện 

5. Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí, Khoa Cơ - Điện 

6. Xưởng Cơ - Điện, Khoa Cơ - Điện 

7. Khoa Công nghệ thông tin 

8. Bộ môn Mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin 

9. Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức, Khoa Công nghệ thông tin 

10. Phòng Thí nghiệm địa - tin học, Khoa Công nghệ thông tin 

11. Bộ môn Khoan - Khai thác, Khoa Dầu khí và Năng lượng 

12. Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình, Khoa Dầu khí và Năng lượng 

13. Khoa Giáo dục quốc phòng 

14. Bộ môn Đường lối quân sự, Khoa Giáo dục quốc phòng 

15. Bộ môn Kỹ thuật quân sự, Khoa Giáo dục quốc phòng 

16. Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản 

17. Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học cơ bản 

18. Bộ môn Địa chất công trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

19. Bộ môn Tìm kiếm thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

20. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

21. 
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí, Khoa Kinh tế - Quản 

trị kinh doanh 

22. Bộ môn Kinh tế cơ sở, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

23. Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

24. Khoa Lý luận chính trị 



25. 
Bộ môn Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lý 

luận chính trị 

26. 
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội, Khoa Lý luận chính 
trị 

27. Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa Mỏ 

28. Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Môi trường 

29. Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

30. Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

31. Bộ môn Trắc địa cao cấp, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

32. Bộ môn Trắc địa công trình, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

33. Bộ môn Trắc địa mỏ, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

34. 
Bộ môn Trắc địa phổ thông và sai số, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý 

đất đai 

35. Tổ máy Trắc địa, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai 

36. Khoa Xây dựng 

37. Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Xây dựng 

38. Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Khoa Xây dựng 

39. Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở, Khoa Xây dựng 

40. Phòng Đào tạo đại học 

41. Phòng Đào tạo sau đại học 

42. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

43. Phòng Khoa học - Công nghệ 

44. Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp 

45. Phòng Tổ chức - Cán bộ 

46. Trạm Y tế 

47. Trung tâm Thông tin - Thư viện 

48. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG 

Danh sách trên có 48 tập thể./. 





























































Nghị quyết số 173/NQ-HĐT ngày 19/12/2023)



































THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 1031/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình số 

877/TTr-BGDĐT, số 878/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2024 và Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5432/TTr-BNV ngày 07 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 13 cá nhân 
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và 
đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các tập thể, 

cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình

 



DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2024 
của Thủ tướng Chính phủ)

__________ 

1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Y - 
Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Gây mê 
hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

3. Ông Phan Đình Tuấn Dũng, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Bộ môn Ngoại, 
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Ông Hồ Duy Bính, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Điều dưỡng, Trường Đại 
học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Ông Trần Thanh Lương, Tiến sĩ, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học và 
Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo;

6. Bà Đào Mộng Điệp, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Luật Kinh tế, Trường 
Đại học Luật, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Nguyễn Văn Hùng, Tiến sĩ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành
chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo;

8. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường 
Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Bà Hà Thị Minh Thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Di truyền 
y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

10. Ông Hoàng Anh Tiến, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Bộ môn Nội,
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

11. Ông Công Ngọc Thắng, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Khoa 
Dầu khí và Năng lượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

12. Bà Trần Thị Phúc An, Tiến sĩ, Trưởng khoa Khoa Lý luận Chính trị,
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Ông Lê Đắc Tuyên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng bộ môn Vật lý,
Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

14. Ông Đào Viết Đoàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên, Bộ môn Xây dựng 
Công trình Ngầm và Mỏ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo./.
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